
Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

Lớp học: 10TDS05

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001142 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 02/11/1981 0 101 16 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Y học cơ sở 1,Tổ 

chức và quản lý y tế,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dư...

2 3110001196 Trần Thị Xuân Hương Nữ 24/08/1989 0 101 4 Không Anh văn căn bản 2,

3 3110001105 Dương Quốc Tường Nam 01/05/1991 0 101 0 6.3 Trung bình khá Có

4 3110001146 Nguyễn Tú Vương Nữ 17/10/1988 0 101 13 Không

Anh văn căn bản 1,Hoá phân tích định tính - Thực 
hành,Thực vật dược - Thực hành,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Bào chế 1 - 
Thực hành,...

Ngày sinh

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Được 
dự thi

Ghi chú
ĐVHT 
không đạt

Công nợ ĐVHT
Học lực

Giới tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS06

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001498 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 27/01/1992 418000 101 12 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Bảo 
quản thuốc và dụng cụ y tế,Dược lâm sàng ,Bào 

chế 1,Hoá dược và dược lý 1,

2 3110001419 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 28/03/1988 280000 101 22 Không

Nợ học phí, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Hoá 
dược và dược lý 2 - Thực hành,Thực vật dược - 
Thực hành,Hoá phân tích định lượng,Tổ chức và 

quản lý y...

3 3110001456 Nguyễn Việt Hải Nam 19/11/1992 0 101 12 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Anh văn căn 
bản 2,Bào chế 1,Dược liệu 1,

4 3110001332 Phan Thị Diệu Hiền Nữ 18/10/1991 0 101 17 Không

Hoá dược và dược lý 1, Anh văn căn bản 2,Tổ chức 
và quản lý y tế,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và dược lý 
2,

5 3110000073 Võ Thị Kim Thảo Nữ 30/07/1991 0 101 6 Không Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá phân tích định lượng - 
Thực hành,Quản lý dược,

Công nợ ĐVHTSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

Thực hành,Quản lý dược,
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS07

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001602 Lê Quốc Duy Nam 09/10/1992 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

2 3110001644 Lê Thị Thương Nữ 20/06/1992 418000 101 1 Không Nợ học phí, Bào chế 1 - Thực hành,

3 3110001583 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 22/02/1992 30000 101 4 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2,

4 3110001582 Nguyễn Thảo Vy Nữ 13/06/1991 0 101 9 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể 
chất - Trung cấp

Ngày sinhSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS08

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001827 Đỗ Minh Chiến Nam 19/10/1992 0 101 0 6.1 Trung bình khá Có

2 3110001797 Nguyễn Hồng Ngự Nữ 10/03/1992 478000 101 9 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược liệu -Thực hành,Dược liệu,Hoá phân 
tích định tính,

3 3110001838 Đoàn Việt Sơn Nam 05/03/1989 0 101 14 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Tổ chức và quản 

lý y tế,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược 
liệu 1 -Thực hành,Giáo dục thể chất - Trung cấp,

4 3110001821 Trần Lê Thủy Tiên Nữ 27/06/1992 0 101 20 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức 

khỏe,Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu 1...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS09

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001941 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 25/09/1992 0 101 3 Không Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,

Được 
dự thi

Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS10

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110005988 Đoàn Thị Chi Nữ 26/04/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

2 3110006076 Nguyễn Thị Diễm Huyền Nữ 21/05/1992 418000 101 1 Không Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

3 3110006042 Lê Thị Trúc Mơ Nữ 01/09/1992 0 101 9 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Anh văn căn bản 
2,

4 3110006044 Lưu Thị Kim Ngân Nữ 28/11/1992 0 101 7 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế,Hoá dược và dược lý 2,

5 3110006039 Nguyễn Thị Kim Thắm Nữ 02/09/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

6 3110005922 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nữ 0 101 15 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Anh văn căn bản 1,Y học cơ sở 1,Bào chế 1 - 

Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu 1 -...

Y học cơ sở 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Kiểm 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3110006021 Trần Thị Thu Thảo Nữ 04/04/1988 0 101 19 Không

Y học cơ sở 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc - Thực hành,Bào chế 2 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2,Bào chế 1,Giáo dục 
thể chất - Trung cấp...

8 3110005985 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 30/08/1992 0 101 2 Không Thực tập dược lâm sàng,

9 3110006057 Lê Dương Châu Trân Nữ 29/06/1991 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS11

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110000997 Nguyễn Chung Thị C An Nữ 18/10/1991 0 118 15 Không Thực vật dược,Quản lý dược,Dược liệu,Hoá dược 
và dược lý 1,Hoá phân tích định lượng,

2 3110001002 Lâm Phạm Duy Anh Nam 08/03/1991 0 118 4 Không Dược liệu 1

3 3110001098 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 06/12/1991 0 118 2 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,Hoá phân 
tích định lượng - Thực hành,

4 3110001016 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/03/1990 0 118 3 Không Bào chế 1,

5 3110000982 Trần Phúc Hậu Nam 01/10/1992 0 118 14 Không
Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Viết và đọc tên 
thuốc,Hóa học,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược 

lý 1,Dược liệu -Thực hành,

6 3110000358 Y Phu - Mlô Nam 26/04/1990 0 118 0 6.1 Trung bình khá Có

7 3110000349 Nguyễn Thị Thanh Nghĩ Nữ 05/12/1990 0 118 6 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá phân tích 
định lượng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

định lượng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,

8 3110000948 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 02/11/1990 200000 118 1 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

9 3110000708 Lưu Hoài Thanh Nữ 24/12/1987 200000 118 14 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Kỹ 
năng truyền thông và giáo dục sức khỏe,Y học cơ 
sở 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2,Dược lâm 

sàng ,...

10 3110000983 Trần Tấn Thọ Nam 03/08/1991 30000 118 5 Không Nợ học phí, Sinh học,Hoá phân tích định tính,

11 3110000959 Nguyễn Thành Thông Nam 04/10/1992 0 118 0 6 Trung bình khá Có
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS12

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001159 Nguyễn Trần Huệ Anh Nữ 04/02/1992 418000 118 3 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Kiểm nghiệm thuốc - 
Thực hành,

2 3110001213 Hồ Thị Cẩm Hường Nữ 15/03/1992 0 118 4 Không Y học cơ sở 2,

3 3110001312 Trần Trung Kiên Nam 01/01/1992 0 118 0 6.2 Trung bình khá Có

4 3110001217 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 11/01/1992 0 118 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

5 3110001154 Lê Thị Hoàng Phương Nữ 30/04/1992 50000 118 1 Không Nợ học phí, Bào chế 2 - Thực hành,

6 3110001100 Nguyễn Việt Sang Nam 30/11/1991 0 118 1 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

7 3110001155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 29/10/1992 0 118 0 6.1 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS13

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001534 Lê Nhật Anh Nam 29/08/1992 0 118 0 6.1 Trung bình khá Có

2 3110001609 Trần Mạnh Cường Nam 24/11/1990 0 118 12 Không Giáo dục pháp luật,Anh văn căn bản 1,Anh văn căn 
bản 2,Dược liệu 1 -Thực hành,

3 3110001518 Lê Nguyễn Kiều Diễm Nữ 23/04/1990 380000 118 3 Không Nợ học phí, Viết và đọc tên thuốc, Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hành,

4 3110001475 Nguyễn Thị Thùy Giang Nữ 15/10/1990 -3336000 118 40 Không

Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1,Hoá phân 
tích định lượng - Thực hành,Dược lâm sàng ,Thực 
vật dược,Hoá dược và dược lý 1,Bào chế 2 - Thực 

hành,Bào ...

5 3110001663 Nguyễn Thị Hà Nữ 27/08/1992 230000 118 4 Không Nợ học phí, Kỹ năng giao tiếp - Tư vấn dược, Dược 
lâm sàng ,

6 3110001463 Phan Thị Mỹ Hạ Nữ 30/08/1992 100000 118 6 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1, Dược lâm 
sàng ,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3110001452 Võ Thị Ngọc Huyền Nữ 09/04/1992 -2320000 118 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

8 3110001464 Trần Thị Kiều Linh Nữ 26/09/1990 0 118 0 6.2 Trung bình khá Có

9 3110001614 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 20/01/1991 30000 118 0 Không Nợ học phí

10 3110001776 Đinh Kim Ngân Nữ 01/11/1991 0 118 6 Không Quản lý dược,Kiểm nghiệm thuốc,

11 3110001562 Lý Kim Phụng Nữ 10/06/1992 0 118 17 Không

Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Bào chế 2 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 

2 - Thực hành,Hóa học,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Bào chế 2,Bảo q...

12 3110001439 Hoàng Lê Hồng Vân Nữ 01/11/1991 0 118 9 Không Kỹ năng giao tiếp - Tư vấn dược,Viết và đọc tên 
thuốc,Bào chế 1,Dược liệu -Thực hành,
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS14

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006688 Trần Thị Diễm Nữ 08/10/1990 400000 118 12 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Anh 
văn căn bản 1,Bào chế 1 - Thực hành,Hoá dược và 

dược lý...

2 3110006467 Trần Thị Bích Liên Nữ 29/01/1990 -8600000 118 17 Không

Bào chế 2,Bào chế 2 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Kiểm 

nghiệm thuốc - Thực hành,Viết và đọc tên 
thuốc,Hoá phân t...

3 3110006726 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 08/11/1991 200000 118 6 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định tính - Thực 
hành,Hóa học,Dược liệu 1 -Thực hành,

4 3110005864 Cao Thị Mỹ Nhung Nữ 27/11/1992 600000 118 6 Không
Nợ học phí, Bào chế 2,Bào chế 2 - Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc - Thực hành,Hoá phân tích định tính - 

Thực hành,

5 3110007044 Nguyễn Viết Tân Nam 02/03/1991 200000 118 7 Không
Nợ học phí, Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,Hoá 

dược và dược lý 2 - Thực hành,Kỹ năng giao tiếp - 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

5 3110007044 Nguyễn Viết Tân Nam 02/03/1991 200000 118 7 Không dược và dược lý 2 - Thực hành,Kỹ năng giao tiếp - 
Tư vấn dược,Kinh tế - Marketing  dược,

6 3110001633 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 25/11/1992 0 118 5 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Ngữ văn,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS15

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007222 Hoàng Thị Loan Nữ 30/05/1991 60000 118 2 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,

2 3110007748 Nguyễn Thị Thân Nữ 02/04/1992 200000 118 17 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Kiểm nghiệm thuốc,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 

hành,Anh văn căn bản 2,Giáo dục chính trị,Giáo 
dục pháp luật,...

3 3110007668 Nguyễn Thị Them Nữ 07/04/1989 80000 118 3 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2 - Thực hành,

4 3110006829 Mai Xuân Thủy Nữ 30/09/1992 0 118 5 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,

5 3110007393 Mai Thị Mỹ Tiên Nữ 21/02/1992 60000 118 2 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS23

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110000835 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/03/1986 418000 101 6 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực hành,

2 3110000978 Nguyễn Hà Giang Nữ 10/07/1980 0 101 1 Không Bào chế 2 - Thực hành,

3 3110000988 Nguyễn Minh Hoàng Nữ 29/04/1977 0 101 0 6.5 Trung bình khá Có

4 3110001192 Mao Thị Bảo Linh Nữ 09/03/1987 0 101 6 Không Anh văn căn bản 1,Kinh tế - Marketing  dược,

5 3110000819 Dương Mộc Viêm Nam 16/12/1982 0 101 2 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS24

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110001837 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 23/06/1988 0 101 15 Không
Thực vật dược - Thực hành,Y học cơ sở 2,Kiểm 

nghiệm thuốc - Thực hành,Giáo dục quốc phòng - 
Trung cấp,Giáo dục thể chất - Trung cấp,

2 3110005844 Trần Ngọc Hân Nam 30/07/1987 0 101 12 Không
Viết và đọc tên thuốc,Thực vật dược,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Dược liệu 1 -
Thực hành,

3 3110001335 Cao Minh Hoàng Nam 12/04/1981 0 101 18 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Kiểm 

nghiệm thuốc,Hoá dược và dược lý 2,Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hà...

4 3110006121 Hồ Hoàng Quyên Nữ 12/11/1991 0 101 19 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược 
liệu 1 -Thực hành,Kiểm...

5 3110001421 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/04/1985 0 101 0 6.8 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

5 3110001421 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/04/1985 0 101 0 6.8 Trung bình khá Có

6 3110001398 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 11/05/1988 0 101 4 Không Hoá dược và dược lý 2,

7 3110006089 Lý Mộng Trinh Nữ 20/12/1975 0 101 4 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Bào chế 1 - 
Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS25

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006313 Lê Thị Ngọc Châu Nữ 01/10/1969 475000 101 7 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

2 3110006977 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 12/08/1988 484000 101 5 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Kiểm nghiệm thuốc 
- Thực hành,

3 3110006383 Trần Thái Điền Nam 15/09/1990 0 101 19 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược 
và dược lý 2 - Thực hành,Kỹ năng giao tiếp - Tư 
vấn dược,Bào chế 1 - Thực hành,Hoá dược và 

dược lý 1 - T...

4 3110007326 Cao Xuân Đức Nam 10/05/1989 0 101 18 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Kỹ năng giao 
tiếp - Tư vấn dược,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Thực tập dược lâm 

sàng,Thực...
Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược 
và dược lý 2 - Thực hành,Hoá phân tích định tính - 

Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

5 3110007504 Huỳnh Thị ái Nhân Nữ 10/05/1992 0 101 19 Không và dược lý 2 - Thực hành,Hoá phân tích định tính - 
Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược liệu...

6 3110006686 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 22/11/1989 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có

7 3110007320 Phan Quốc Phong Nam 0 101 10 Không

Thực vật dược - Thực hành,Anh văn căn bản 
2,Dược liệu 1 -Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - 

Thực hành,Bào chế 2 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2 - Thực hà...

8 3110006421 Võ Lý Thảo Trang Nữ 01/01/1992 0 101 0 6.8 Trung bình khá Có

9 3110007259 Lê Thụy Cẩm Tú Nữ 27/10/1983 30000 101 8 Không Nợ học phí, Thực vật dược,Viết và đọc tên 
thuốc,Anh văn căn bản 2,

10 3110006814 Hồ Thanh Tuyền Nữ 17/07/1987 66000 101 9 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2,Kiểm nghiệm thuốc - 
 Thực hành,Anh văn căn bản 1,

11 3110007662 Trần Thị Thanh Vy Nữ 19/11/1992 0 101 4 Không Anh văn căn bản 2,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS26

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110008488 Nguyễn Thị Đào Nữ 17/08/1985 0 101 7 Không
Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 

hành,Bào chế 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,

2 3110008282 Phạm Thị Chúc Hà Nữ 06/10/1985 0 101 3 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -
Thực hành,

3 3110008397 Lê Hải Nam 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

4 3110008484 Huỳnh Thị Bé Lũy Nữ 12/12/1990 0 101 2 Không Hoá phân tích định tính - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,

5 3110008432 Trần Thị Trúc Mai Nữ 12/03/1988 0 101 15 Không

Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,Y học cơ sở 1,Thực vật dược - Thực 

hành,Bào chế 1,Bào chế 2 - Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc - Th...

6 3110008427 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/12/1981 0 101 4 Không Anh văn căn bản 2,

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

7 3110007894 Huỳnh Trung Nghĩa Nam 18/05/1989 0 101 1 Không Thực vật dược - Thực hành,

8 3110007704 Phan Thanh Nhã Nam 03/04/1989 380000 101 12 Không
Nợ học phí, Bào chế 1 - Thực hành,Thực vật 

dược,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục 
thể chất - Trung cấp,

9 3110008684 Nguyễn Hữu Phúc Nam 10/08/1988 0 101 6 Không Viết và đọc tên thuốc,Thực vật dược,Hoá phân tích 
định tính,

10 3110008625 Phạm Văn Tâm Nam 31/12/1977 0 101 2 Không Dược lâm sàng ,

11 3110008549 Trịnh Thị Tập Nữ 05/08/1983 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có

12 3110008422 Ngô Thị Lữ Vân Nữ 02/02/1983 0 101 3 Không Kiểm nghiệm thuốc,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS30

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006171 Mai Thị Hằng Nữ 24/07/1990 0 101 2 Không Kinh tế - Marketing  dược,

2 3110006131 Ngô Thị Bích Ngọc Nữ 27/08/1991 0 101 8 Không Y học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 2,

3 3110006169 Vũ Thị Nhài Nữ 15/08/1991 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có

Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS31

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110002763 Lê Trung Quốc Bảo Nam 07/07/1992 30000 101 6 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế,Dược liệu -Thực hành,

2 3110006287 Vũ Đức Duy Nam 16/09/1984 -180000 101 4 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp,

3 3110006263 Trần Thị Linh Giang Nữ 25/10/1992 0 101 19 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Thực vật 
dược,Hoá phân tích định tính,Thực vật dược - Thực 

hành,Hoá phân tích định lượng,Y học cơ sở 2,Tổ 
chức và qu...

4 3110006369 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 25/12/1992 0 101 11 Không Y học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Dược liệu 1,

5 3110002970 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 30/04/1991 0 101 4 Không Y học cơ sở 2,

6 3110006328 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 04/03/1992 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2,Quản lý 

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

7 3110006264 Lê Bình Minh Nam 06/04/1992 0 101 9 Không Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2,Quản lý 
dược,Bào chế 2 - Thực hành,

8 3110006307 Trần Thị Thảo Nguyên Nữ 26/01/1991 380000 101 8 Không

Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá phân tích 
định lượng - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Bào chế 2,Hoá dược và dược lý 2 - 

Thực hành,...

9 3110006244 Phạm Thanh Quý Nam 13/09/1988 0 101 14 Không

Bào chế 1,Bào chế 1 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá 

dược và dược lý 1,Bào chế 2 - Thực hành,Bảo 
quản thuốc và...

10 3110006352 Nguyễn Vĩnh Tiến Nam 16/04/1992 418000 101 1 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành
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DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS32

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006552 Nguyễn Như Duyên Nữ 04/02/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

2 3110006482 Nguyễn Vũ Hoài Tâm Nữ 16/02/1992 30000 101 2 Không Nợ học phí, Thực vật dược,

3 3110006465 Sử Thị Hồng The Nữ 07/07/1989 0 101 11 Không
Dược lâm sàng ,Y học cơ sở 1,Kiểm nghiệm thuốc - 

Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Kinh tế - 
Marketing  dược,

4 3110006480 Nguyễn Tiến Thông Nam 24/04/1990 380000 101 9 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2 - Thực 
hành,Quản lý dược,Kinh tế - Marketing  dược,

Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS33

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006640 Huỳnh Ngọc ánh Như Nữ 19/08/1992 0 101 16 Không
Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Tổ chức và 

quản lý y tế,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1,Bào chế 2,Hoá dược và dược lý 2,

2 3110006601 Nguyễn Minh Tâm Nữ 12/08/1992 0 101 3 Không Quản lý dược,

3 3110006596 Nguyễn Vũ Thanh Tâm Nữ 03/04/1992 0 101 19 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1,Hoá phân tích định tính,Tổ chức và quản 
lý y tế,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược 

liệu 1 ...

4 3110006626 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ 04/04/1990 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

5 3110006653 Mai Phượng Vy Nữ 16/08/1992 0 101 18 Không
Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Dược liệu 1,Bào 

chế 2,Hoá dược và dược lý 2,

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS34

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006861 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 21/12/1992 0 101 0 6.7 Trung bình khá Có

2 3110006837 Võ Hảo Nam 22/10/1992 0 101 0 6.5 Trung bình khá Có

3 3110006860 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nữ 20/04/1991 0 101 0 6.7 Trung bình khá Có

4 3110001772 Phan Thị Phượng Quyền Nữ 05/05/1992 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

5 3110006840 Trang Phương Thảo Nữ 30/05/1992 0 101 4 Không Hoá dược và dược lý 2,

Ghi chú
Học lực

Được 
dự thi

Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS35

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110006940 Hoàng Minh Chính Nam 02/11/1991 0 101 16 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức 

khỏe,Tổ chức và quản lý y tế,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực hành,D...

2 3110006914 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 20/12/1992 30000 101 2 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định tính,

3 3110006888 Lê Thị Trúc Giang Nữ 11/06/1992 0 101 3 Không Dược liệu -Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,

4 3110006909 Vũ Thị Như Pha Nữ 02/11/1992 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

5 3110006631 Nguyễn Văn Tài Nam 25/11/1989 0 101 3 Không Bào chế 1,

6 3110007004 Hoàng Thị Thúy Tuyền Nữ 02/01/1992 30000 101 8 Không Nợ học phí, Dược liệu,Dược liệu -Thực hành,Dược 
lâm sàng ,

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS36

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007170 Lê Quang Đại Nam 03/10/1992 418000 101 6 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định tính - Thực 
hành,Quản lý dược,Tổ chức và quản lý y tế,

2 3110007035 Trần Diễm Phương Nữ 27/03/1989 0 101 2 Không Dược lâm sàng ,

3 3110007079 Nguyễn Thiết Tâm Nam 12/02/1985 0 101 2 Không Hoá phân tích định tính,

4 3110006186 Đỗ Thị Mỹ Tiên Nữ 15/07/1992 0 101 7 Không Kỹ năng giao tiếp - Tư vấn dược, Anh văn căn bản 
2, Bào chế 2 - Thực hành,

5 3110007036 Lương Thị Phương Trâm Nữ 17/07/1989 0 101 11 Không Dược lâm sàng ,Bào chế 1,Hoá dược và dược lý 
2,Kinh tế - Marketing  dược,

6 3110007107 Trần Phương Trúc Nữ 19/03/1992 380000 101 12 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2 - Thực hành,Tổ chức và quản lý y tế,Hoá dược và 
dược lý 2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Kinh 

tế -...

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS37

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007189 Đặng Nguyễn Bảo Châu Nữ 12/04/1991 0 101 0 7.2 Khá Có

2 3110007215 Cao Việt Cường Nam 01/04/1992 0 101 15 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá phân tích 
định lượng,Dược liệu 1 -Thực hành,Dược liệu 
1,Bào chế 2 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 

2,Hoá dược và ...

3 3110007266 Nguyễn Anh Cường Nam 19/01/1992 0 101 18 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Giáo dục pháp 
luật,Viết và đọc tên thuốc,Thực vật dược,Hoá phân 
tích định tính,Y học cơ sở 1,Bào chế 1,Dược liệu 1 -

...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS38

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007402 Nguyễn Linh Giao Nữ 12/11/1989 0 101 0 6.8 Trung bình khá Có

2 3110007465 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 25/10/1991 0 101 16 Không

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Y học cơ sở 
2,Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2 - Thực 

hành,Kiểm nghiệm thuốc,Quản lý dược,Dược lâm 
sàng ,

3 3110007219 Mai Lệ Huyền Nữ 02/02/1988 0 101 1 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

4 3110007478 Phạm Thị Thảo Nữ 08/02/1991 30000 101 0 Không Nợ học phí

5 3110007426 Phan Thị Diễm Thi Nữ 20/07/1991 0 101 4 Không Dược liệu 1 -Thực hành,Dược liệu -Thực hành,

6 3110007457 Thạch Thị Thủy Tiên Nữ 11/03/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3110007362 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 06/07/1992 30000 101 2 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS39

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007598 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 09/04/1992 60000 101 24 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 
1,Bào chế 2,Quản lý dược,Kinh tế - Marketing  

dược,Bảo qu...

2 3110007484 Lã Thị Giang Nữ 17/01/1992 0 101 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

3 3110007538 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 15/02/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

4 3110007485 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 20/08/1992 30000 101 6 Không Nợ học phí, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Dược 
lâm sàng ,

5 3110007574 Lý Thục Trinh Nữ 06/05/1992 0 101 3 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 1 - 
Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

6 3110007592 Từ Thị Tuyết Trinh Nữ 31/05/1988 0 101 0 7.1 Khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3110007433 Trần Minh Trung Nam 25/10/1992 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có

8 3110007432 Phạm Thị Yến Nữ 05/04/1992 80000 101 9 Không
Nợ học phí, Thực vật dược,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Dược liệu,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 

hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS40

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007613 Nguyễn Thị Thủy Kiều Nữ 17/10/1991 0 101 6 Không Y học cơ sở 2,Kinh tế - Marketing  dược,

Ngày sinh
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS41

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007866 Phạm Thị Linh Duyên Nữ 01/06/1992 380000 101 1 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

2 3110007738 Trần Thị Thu Hồng Nữ 20/06/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

3 3110007780 Võ Thị Nguyệt Hồng Nữ 11/06/1992 0 101 7 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc,Bào chế 2,

4 3110007752 Nguyễn Sơn Lâm Nam 13/08/1987 0 101 4 Không Anh văn căn bản 2,

5 3110007860 Lê Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/07/1991 0 101 4 Không Anh văn căn bản 2

6 3110007486 Trần Thái Nguyên Nam 16/02/1992 30000 101 3 Không Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc,

7 3110007832 Võ Anh Thảo Nữ 25/08/1992 0 101 0 6.2 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

Ghi chú
ĐVHT 
không đạt

8 3110007803 Lâm Thị Thùy Nữ 16/02/1992 0 101 0 6.6 Trung bình khá Có

9 3110007857 Lý Thị Hồng Vân Nữ 19/11/1992 0 101 15 Không
Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2,Thực vật 

dược,Tổ chức và quản lý y tế,Bào chế 1,Bào chế 1 - 
 Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS42

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110007926 Nguyễn Thanh Sang Nam 17/03/1988 418000 101 10 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Kiểm nghiệm thuốc 

- Thực hành, Hoá dược và dược lý 2,Dược lâm 
sàng ,

ĐVHT 
không đạt

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS43

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110008106 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 21/08/1990 0 101 0 6.3 Trung bình khá Có

2 3110008056 Trần Thị Thảo Ly Nữ 23/10/1989 0 101 3 Không Kiểm nghiệm thuốc,

3 3110008070 Lê Thị Hồng Phượng Nữ 07/05/1992 418000 101 6 Không
Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2 - 

Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Dược 
lâm sàng ,

Ngày sinh
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS44

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110008299 Nguyễn Thị Thủy Hạnh Nữ 30/01/1990 0 101 14 Không

Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Viết và đọc tên thuốc,Anh văn căn bản 2,Bào 
chế 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược ...

2 3110008260 Đoàn Thị Minh Thanh Nữ 22/08/1991 0 101 2 Không Dược lâm sàng ,

ĐVHT 
không đạt

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 10TDS45

Điểm TBC Xếp loại 

1 3110008517 Lê Ngọc ái Linh Nữ 03/07/1991 0 101 4 Không Hoá dược và dược lý 2,

2 3110008554 Đặng Trúc Thanh Nữ 01/03/1988 0 101 0 6.4 Trung bình khá Có

Ngày sinh
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP01

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111000188 Nguyễn Tuấn Thanh Nam 04/04/1990 484000 97 7 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Tổ chức và quản lý 
y tế, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

2 3111000393 Trịnh Thị Kim Tình Nữ 30/08/1989 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

ĐVHT 
không đạt

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP02

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111000378 Sơn Thị Diễm Nữ 26/11/1990 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

2 3111000473 Nguyễn Thanh Hùng Nam 01/12/1989 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

3 3111000107 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 14/08/1992 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

4 3111000274 Nguyễn Minh Nhật Nam 20/01/1988 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

Ngày sinh
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP03

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111000718 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 24/08/1991 448000 97 2 Không Nợ học phí, Thực vật dược,

2 3111000879 Nguyễn Đỗ Tâm Hiếu Nữ 13/10/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

3 3111000682 Đặng Thị Kim Hoàng Nữ 20/10/1985 0 97 25 Không

Hoá phân tích định tính - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Y 
học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 2,Kiểm nghiệm 

thuốc,Quản...

4 3111000864 Trần Thị Thùy Linh Nữ 08/03/1991 0 97 24 Không

Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Y học cơ sở 2,Hoá dược và 
dược lý 2,Kiểm nghiệm thuốc,Hoá dược và dược lý 

2 - Thực...

5 3111000797 Văn Thị Tuyết Mai Nữ 05/08/1990 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Tổ chức và quản lý y tế, 

ĐVHT 
không đạt

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

Ghi chú

6 3111000963 Lý Nguyệt Mỹ Nữ 15/05/1992 60000 97 35 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Tổ chức và quản lý y tế, 
Anh văn căn bản 1,Kỹ năng giao tiếp,Dược liệu 1 -

Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Kiểm ...

7 3111000951 Đinh Tấn Phát Nam 16/11/1993 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

8 3111000655 Nguyễn Thụy Uyên Phương Nữ 26/06/1989 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

9 3111001150 Phạm Thị Mỹ Phương Nữ 06/08/1993 110000 97 5 Không Nợ học phí, Kinh tế - Marketing  dược, Bào chế 2 - 
Thực hành,Hoá phân tích định tính,

10 3111000930 Trương Ngọc Phượng Nữ 06/01/1991 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

11 3111001113 Lê Minh Tâm Nam 04/04/1991 -418000 97 4 Không Tin học văn phòng - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - 
 Thực hành,Bào chế 2 - Thực hành,

12 3111000852 Từ Thiện Thắng Nam 20/08/1991 200000 97 20 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược lâm sàng ,Quản lý dược,Bào chế 2 - 

Thực hành,Hoá phân tích định lượng,Dược liệu,Bào 
chế 1,Hoá phân ...

13 3111000870 Trần Thị Phương Thảo Nữ 12/01/1992 60000 97 17 Không

Nợ học phí, Thực vật dược, Hoá dược và dược lý 
1, Hoá dược và dược lý 2, Dược lâm sàng , Kiểm 

nghiệm thuốc - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc,Hoá 
dược và d...

14 3111000577 Phan Quang Hưng Thịnh Nam 20/09/1991 50000 97 2 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

15 3111000989 Phan Thị Phương Thúy Nữ 25/10/1985 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

16 3111000999 Trần Ngọc Tú Uyên Nữ 28/02/1988 0 97 31 Không

Thực vật dược,Dược liệu 1,Bào chế 1,Dược liệu 1 -
Thực hành,Hoá dược và dược lý 1,Bào chế 2,Hoá 

dược và dược lý 2,Kiểm nghiệm thuốc,Kiểm nghiệm 
thuốc -...thuốc -...



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP04

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111001475 Lê Hoàng Long ẩn Nam 25/12/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 1

2 3111001433 Phạm Nguyễn Hoài Anh Nữ 24/11/1993 0 97 19 Không

Hoá dược và dược lý 1, Dược lâm sàng , Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Y học cơ sở 2,Hoá dược 

và dược lý 2 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - 
Thực hành...

3 3111001395 Tạ Kim ánh Nữ 21/08/1993 0 97 5 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,Anh văn căn 
bản 1,

4 3111001592 Dương Thị Dung Nữ 10/05/1992 0 97 4 Không Anh văn căn bản 1

5 3111001607 Đặng Thị Ngọc Duyên Nữ 20/04/1992 0 97 5 Không
Dược lâm sàng , Thực vật dược - Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 1 - Thực hành,Bào chế 2 - Thực 

hành,

6 3111001325 Trần Ngọc Ngân Hà Nữ 03/07/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

Ngày sinh
Được 
dự thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực

Ghi chú

7 3111001241 Cao Thị Thu Hằng Nữ 07/11/1984 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc,

8 3111001569 Nguyễn Thị Hiền Nữ 10/01/1992 614000 97 25 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Anh văn căn bản 2, 
Y học cơ sở 2, Kiểm nghiệm thuốc, Dược lâm sàng 
, Bào chế 2 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2 - 

Thực...

9 3111000990 Trần Quốc Huy Nam 30/09/1993 30000 97 0 Không Nợ học phí

10 3111001443 Trương Thị Huyền Nữ 16/09/1992 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

11 3111001590 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 15/11/1993 418000 97 2 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng 

12 3111001490 Nguyễn Y Lênh Nữ 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

13 3111001233 Võ Lê Thị Hồng Linh Nữ 02/01/1993 0 97 17 Không
Hoá dược và dược lý 2,Bào chế 2 - Thực 

hành,Thực tập dược lâm sàng,Thực tập thực tế cơ 
sở,Thực tập tốt nghiệp trung cấp - Dược,

14 3111001715 Dương Đại Nghĩa Nam 07/12/1992 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

15 3111001308 Phạm Thị Ngọc Nữ 27/04/1993 484000 97 29 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - 
 Thực hành, Hoá phân tích định lượng, Y học cơ sở 
2, Bào chế 1, Dược liệu 1, Bào chế 2, Hoá phân tíc...

16 3111001359 Từ Bạch Nguyệt Nữ 03/03/1993 484000 97 13 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - 
 Thực hành, Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 

hành,B...

17 3111001689 Đỗ Quyên Nữ 10/04/1993 220000 97 28 Không

Nợ học phí, Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 2, 
Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 17 3111001689 Đỗ Quyên Nữ 10/04/1993 220000 97 28 Không Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2,Bào 

chế 2...



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP04

Điểm TBC Xếp loại 

18 3111001210 Lâm Trường Sơn Nam 28/12/1992 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

19 3111001533 Nguyễn Văn Tài Nam 19/11/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

20 3111001724 Trần Minh Tài Nam 04/11/1992 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

21 3111001728 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nữ 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

22 3111001534 Huỳnh Thị Thảo Nữ 21/06/1993 418000 97 9 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 
1,Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

23 3111001110 Lê Thanh Thúy Nữ 30/09/1988 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

24 3111001397 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 10/09/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 1 - 

Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

Được 
dự thi

Ghi chú

25 3111002021 Trần Thị Thùy Trang Nữ 30/08/1993 0 97 10 Không Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Chính trị,

26 3111001136 Nguyễn Xuân Trúc Nữ 25/02/1986 0 97 1 Không Bào chế 2 - Thực hành,

27 3111001747 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 17/01/1993 0 97 12 Không
Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 1 - 

Thực hành,Quản lý dược,Hoá phân tích định 
lượng,Hoá phân tích định tính,

28 3111001245 Nguyễn Ngọc Bạch Tuyết Nữ 22/01/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP05

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002189 Phạm Trường An Nam 17/05/1990 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

2 3111001977 Phan Kim Chi Nữ 90000 97 24 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế,Kiểm nghiệm 
thuốc,Dược liệu,Chính trị,Kinh tế - Marketing  

dược,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược và dược lý 
1,

3 3111001679 Đồng Công Danh Nam 09/10/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

4 3111001898 Đoàn Hoàng Nam 22/05/1990 0 97 13 Không
Tổ chức và quản lý y tế, Anh văn căn bản 2,Hoá 

dược và dược lý 1 - Thực hành,Quản lý dược,Bào 
chế 2 - Thực hành,Thực vật dược,

5 3111001669 Lê Như Huyền Nữ 06/02/1993 514000 97 24 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Y học cơ sở 2, 
Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và dược lý 2, Anh 

văn căn bản 1,Hoá phân tích định tính - Thực 
hành,Thực vật...

ĐVHT 
không đạt

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
Học lực

Được 
dự thi

hành,Thực vật...

6 3111001887 Mai Thanh Liên Nữ 31/01/1993 30000 97 18 Không
Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Hoá dược và dược lý 1, 

Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2,Bào chế 1,

7 3111001827 Bùi Thị Linh Nữ 03/01/1993 484000 97 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2

8 3111000957 Nguyễn Hồng Mộng Nữ 04/06/1981 484000 97 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 1

9 3111001749 Huỳnh Thị Thảo Nguyên Nữ 14/04/1993 30000 97 13 Không
Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 2, 
Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - 

Thực hành,Dược lâm sàng ,

10 3111002384 Bùi Lin Phăng Nữ 23/05/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

11 3111002028 Nguyễn Bá Thịnh Nam 22/12/1992 0 97 0 5.9 Trung bình Có

12 3111001465 Diệp Xuân Thúy Nữ 13/04/1992 0 97 4 Không Anh văn căn bản 2,

13 3111001481 Nguyễn Thị Thúy Nữ 08/10/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

14 3111001168 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 08/06/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

15 3111001259 Phan Ngọc Vàng Nữ 17/09/1993 90000 97 26 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, 
Bào chế 2, Dược lâm sàng , Hoá phân tích định 

lượng - Thực hành,Quản lý dược,Dược liệu,Kiểm 
nghiệm thu...
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Lớp học: 11TDSP06

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002143 Nguyễn Thị Duyên Nữ 15/02/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

2 3111002320 Nguyễn Phúc Ngọc Hà Nữ 19/09/1993 140000 97 11 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Quản lý dược, 

Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược lâm 
sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

3 3111002180 Trần Thị Hòa Nữ 06/06/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

4 3111002658 Lâm Hoàng Thảo Linh Nữ 18/04/1993 50000 97 7 Không
Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Hoá 

phân tích định lượng - Thực hành,

5 3111001891 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 15/04/1992 0 97 1 Không Hoá phân tích định tính - Thực hành,

6 3111002399 Lê Thị Mỹ Nữ 30/05/1993 90000 97 13 Không Nợ học phí, Bào chế 2,Dược lâm sàng ,Hoá dược 
và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 2,

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chúSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 2,

7 3111002572 Tôn Thất Nhật Nam 20/05/1993 90000 97 22 Không
Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, 
Dược liệu 1, Y học cơ sở 1,Dược lâm sàng ,Bào 

chế 2,Kỹ năng giao tiếp,Thực vật dược,

8 3111002254 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 01/04/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

9 3111002434 Nguyễn Trần Hồng Phúc Nữ 20/11/1993 0 97 15 Không
Kiểm nghiệm thuốc, Thực tập dược lâm sàng, Thực 

tập tốt nghiệp trung cấp - Dược, Thực tập thực tế 
cơ sở

10 3111002072 Nguyễn Tâm Phương Nữ 10/01/1992 30000 97 11 Không Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Dược lâm sàng , Y học 
cơ sở 1,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

11 3111001976 Nguyễn Thị Quế Phương Nữ 25/01/1992 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

12 3111002542 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 16/03/1992 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

13 3111002253 Phan Vĩnh Sơn Nam 11/11/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

14 3111002112 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 22/08/1993 0 97 7 Không Bào chế 2, Hoá dược và dược lý 2

15 3111002363 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 13/11/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 2

16 3111002244 Võ Thị Thu Thảo Nữ 23/11/1993 30000 97 6 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế,

17 3111001626 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 13/09/1993 0 97 0 6 Trung bình khá Có

18 3111002474 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 16/04/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002114 Nguyễn Minh Tuấn Anh Nam 05/01/1993 0 97 6 Không Dược liệu 1 -Thực hành, Hoá dược và dược lý 1

2 3111002351 Hồng Công Nam 24/09/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

3 3111002735 Võ Thị Dợi Nữ 29/08/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

4 3111002394 Trương Nguyễn Trừơ Giang Nam 05/10/1993 60000 97 41 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, 
Hoá dược và dược lý 2, Thực vật dược,Viết và đọc 
tên thuốc,Dược liệu 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá 

dược...

5 3111002286 Trần Đăng Khoa Nam 20/11/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 2

6 3111002907 Võ Thị Yến Ly Nữ 15/02/1993 30000 97 4 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Bào chế 2,

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Hoá phân tích định 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111002337 Phan Thị Thúy Mai Nữ 02/06/1993 544000 97 14 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Hoá phân tích định 

tính - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2,Dược liệu,

8 3111002224 Trần Thị Kim Ngân Nữ 02/10/1993 30000 97 11 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,Dược liệu -

Thực hành,

9 3111002921 Nguyễn Thị Mỹ Nương Nữ 01/09/1993 -418000 97 10 Không
Tin học văn phòng - Thực hành,Bào chế 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 2,Dược lâm sàng ,

10 3111002657 La Văn Phúc Nam 0 97 4 Không Dược liệu 1

11 3111002428 Mai Thị Linh Phương Nữ 25/12/1990 0 97 0 6 Trung bình khá Có

12 3111002019 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 30/08/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

13 3111002071 Lê Ngọc Thuận Nam 04/09/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

14 3111002138 Dương Hồ Mỹ Tiên Nữ 26/03/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

15 3111002147 Huỳnh Song Trúc Nữ 12/11/1993 0 97 50 Không

Chính trị,Thực vật dược - Thực hành,Tin học văn 
phòng - Thực hành,Dược liệu 1,Hoá phân tích định 
lượng,Bào chế 1,Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 

1 -Th...

16 3111002419 Lê Minh Khuê Tú Nữ 17/10/1993 0 97 0 Không

17 3111002738 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 12/09/1992 514000 97 8 Không Nợ học phí, Bào chế 1,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,Anh văn căn bản 1,

18 3111002208 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 15/05/1993 100000 97 6 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 2,dược và dược lý 2,
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Điểm TBC Xếp loại 

19 3111002183 Hà Thị Tường Vy Nữ 30/10/1993 30000 97 16 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Dược lâm sàng , Kiểm 
nghiệm thuốc - Thực hành,Thực vật dược - Thực 

hành,Kiểm nghiệm thuốc,Hoá dược và dược lý 
2,Bào chế 1 -...

20 3111002393 Nguyễn Hoàng Phươn Vy Nữ 18/10/1993 30000 97 20 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Bào chế 1, Dược liệu 1 -
Thực hành,Hoá phân tích định lượng - Thực 

hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc,Dược...

21 3111002321 Huỳnh Thị Thanh Xuân Nữ 25/08/1993 80000 97 7 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,

22 3111002424 Đặng Thị Như ý Nữ 04/05/1992 0 97 18 Không

Anh văn căn bản 2, Tổ chức và quản lý y tế, Bào 
chế 1, Dược liệu 1 -Thực hành,Kinh tế - Marketing  
dược,Hoá dược và dược lý 1,Hoá phân tích định 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

dược,Hoá dược và dược lý 1,Hoá phân tích định 
lượng...
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111003111 Vũ Mạnh Cường Nam 17/07/1988 0 97 2 Không Tin học văn phòng - Thực hành

2 3111002818 Lương Văn Đấu Nam 03/01/1982 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

3 3111003300 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 31/12/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

4 3111001970 Sue Lung Mỹ Dung Nữ 16/08/1991 0 97 15 Không

Giáo dục pháp luật,Kỹ năng giao tiếp,Hoá phân tích 
định lượng,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2,Tin học văn phòng - 
Thực hành,Ki...

5 3111002327 Hà Thị Cẩm Giang Nữ 24/09/1993 0 97 0 6 Trung bình khá Có

6 3111003214 Hồ Thị Trúc Giang Nữ 15/01/1992 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111002113 Trương Thị Hạnh Nữ 12/10/1992 0 97 6 Không Tổ chức và quản lý y tế, Anh văn căn bản 2,

8 3111002577 Diệp Kim Hoàng Nam 19/10/1993 0 97 2 Không Thực vật dược,

9 3111002194 Nguyễn Anh Khuê Nữ 01/09/1989 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

10 3111003218 Nguyễn Thị Kiều Nữ 02/08/1993 0 97 0 6 Trung bình khá Có

11 3111002683 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 02/09/1992 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

12 3111002722 Đoàn Văn Linh Nam 27/10/1992 110000 97 23 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Dược lâm 
sàng , Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và dược 

lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Quản l...

13 3111002556 Phạm Thị Nhật Linh Nữ 10/04/1993 514000 97 3 Không Nợ học phí, Bào chế 2 - Thực hành,Dược lâm sàng ,

14 3111002644 Vũ Ngọc Hoàng Linh Nam 04/03/1993 30000 97 8 Không Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và 
dược lý 2, Thực vật dược,

15 3111002667 Đỗ Thị Bích Lũy Nữ 23/06/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

16 3111002888 Nguyễn Thị Lệ Nga Nữ 20/03/1993 30000 97 9 Không
Nợ học phí, Dược lâm sàng , Anh văn căn bản 
1,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Thực vật 

dược,

17 3111002540 Trịnh Thị Hà Ngân Nữ 03/06/1992 -176000 97 5 Không Kỹ năng giao tiếp, Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Thực vật dược,

18 3111003277 Lê Hà Minh Nguyệt Nữ 10/06/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

19 3111002806 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 05/10/1991 0 97 19 Không

Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Bào chế 2 - 

Thực hành,Thực tập dược lâm sàng,Thực tập thực Thực hành,Thực tập dược lâm sàng,Thực tập thực 
tế cơ sở,Thực t...
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Điểm TBC Xếp loại 

20 3111003197 Từ Mỹ Nhàn Nữ 29/09/1993 30000 97 15 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và 
dược lý 1, Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2,Dược liệu -Thực hành,Hoá phân tích định tính - 

Thực h...

21 3111002504 Phạm Hoàng Nhân Nam 16/04/1993 60000 97 22 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Tổ chức và quản lý y tế, 
Bào chế 1, Kiểm nghiệm thuốc, Y học cơ sở 1,Hoá 

dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược lâm sàng 
,Bảo q...

22 3111002314 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 23/11/1993 30000 97 0 Không Nợ học phí

23 3111002489 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/09/1993 110000 97 9 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và dược 

lý 2 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 
hành,Dược liệu,

24 3111002549 Nguyễn Ngọc Phương Như Nữ 22/02/1993 484000 97 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

25 3111002682 Hồ Thị Nhung Nữ 20/08/1993 30000 97 32 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định tính,Thực vật 
dược,Y học cơ sở 2,Bào chế 2,Hoá dược và dược 
lý 2,Dược lâm sàng ,Anh văn căn bản 1,Anh văn 

căn bản 2,Kiể...

26 3111003301 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 01/01/1993 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

27 3111002313 Bùi Minh Nhựt Nam 09/11/1991 60000 97 17 Không
Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Kiểm nghiệm 
thuốc, Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Hoá 

phân tích định lượng,Hoá phân tích định tính,

28 3111003528 Trần Thị Quỳnh Nữ 20/06/1993 30000 97 9 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Anh văn căn bản 2,Dược lâm sàng ,Hoá phân 
tích định tính,

29 3111002427 Nguyễn Thị Cẩm Thanh Nữ 02/07/1993 484000 97 5 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,

30 3111002372 Nguyễn Thị Thành Nữ 16/12/1991 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

31 3111002312 Lê Kim Phương Thảo Nữ 06/08/1993 110000 97 21 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Dược lâm sàng , Hoá 
dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược 
lý 2 - Thực hành,Quản lý dược,Bào chế 2 - Thực 

hành,Hoá ...

32 3111003196 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/1993 0 97 4 Không Tổ chức và quản lý y tế, Thực vật dược,

33 3111002961 Tăng Hồng Thiện Nam 15/07/1993 0 97 10 Không
Hoá dược và dược lý 1, Dược liệu 1 -Thực hành,Kỹ 
năng truyền thông và giáo dục sức khỏe,Thực vật 

dược,

34 3111003159 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 25/05/1991 0 97 16 Không

Anh văn căn bản 1,Thực vật dược,Viết và đọc tên 
thuốc,Hoá phân tích định lượng,Dược liệu 1 -Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân 
tích ...
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Lớp học: 11TDSP08

Điểm TBC Xếp loại 

35 3111002925 Trương Ngụy Huỳnh Thư Nữ 21/05/1993 250000 97 49 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và 
dược lý 1, Kinh tế - Marketing  dược, Hoá phân tích 

định tính,Thực vật dược,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Ho...

36 3111002799 Huỳnh Thị Mỹ Trang Nữ 10/07/1992 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

37 3111001755 Trương Dương Uyên Nữ 09/08/1993 60000 97 17 Không

Nợ học phí, Bào chế 2, Hoá phân tích định lượng - 
Thực hành,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 

2,Viết và đọc tên thuốc,Thực vật dược,Kiểm nghiệm 
thuốc...

38 3111003195 Lê Thị Hồng Vân Nữ 24/08/1992 -388000 97 11 Không
Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,Anh văn căn 

bản 1,
Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Hoá dược và dược lý 1, 
Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược và dược lý 1 - 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

39 3111002883 Ngô Anh Vũ Nam 11/02/1993 30000 97 16 Không Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược lâm ...
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002905 Đường Quốc Hà Nữ 25/07/1993 30000 97 0 Không Nợ học phí

2 3111003581 Tôn Nhựt Huy Nam 08/08/1993 30000 97 7 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Anh văn căn bản 2,Dược lâm sàng ,

3 3111003146 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 10/10/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

4 3111003133 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 18/12/1992 0 97 9 Không Dược liệu 1 -Thực hành, Bào chế 2, Hoá dược và 
dược lý 2,

5 3111002693 Phan Thị Bích Ngọc Nữ 02/11/1993 440000 97 2 Không Nợ học phí, Bào chế 2 - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hành,

6 3111003209 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 16/11/1993 0 97 2 Không Thực vật dược,

7 3111002881 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 15/08/1993 0 97 4 Không Hoá phân tích định lượng, Dược liệu 1 -Thực hành,

Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 2, 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111003630 H'ran Niê Nữ 18/05/1992 30000 97 19 Không

Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 2, 
Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức khỏe,Bào chế 

2 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược...

9 3111002866 Đặng Thị Bích Phượng Nữ 17/04/1993 0 97 2 Không Thực vật dược - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 
- Thực hành,

10 3111003535 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 13/01/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

11 3111003635 Huỳnh Trần Mỹ Tâm Nữ 12/11/1990 30000 97 4 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Thực vật 
dược,

12 3111003220 Nguyễn Thị Bích Thoa Nữ 20/05/1991 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

13 3111003213 Phạm Thị Thùy Nữ 28/02/1990 440000 97 0 Không Nợ học phí

14 3111002616 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 17/10/1993 0 97 3 Không Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,

15 3111003791 Trần Thị Kim Thủy Nữ 11/07/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

16 3111003794 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 08/06/1991 90000 97 9 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 1,Dược lâm sàng 
,Bào chế 2,

17 3111003004 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 09/09/1993 0 97 8 Không Kiểm nghiệm thuốc, Anh văn căn bản 2,Hoá phân 
tích định lượng - Thực hành,

18 3111003223 Lý Hoài Xuân Nữ 15/01/1992 0 97 7 Không Hoá dược và dược lý 2, Kiểm nghiệm thuốc - Thực 
hành,Thực vật dược,
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111003227 Trần Thị Kim ánh Nữ 28/05/1990 30000 97 8 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định lượng - Thực 

hành,Hoá phân tích định tính,

2 3111003278 Trần Thị Thảo Duyên Nữ 28/08/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

3 3111003172 Nguyễn Hoàng Giang Nam 20/04/1991 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

4 3111002859 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 12/07/1993 484000 97 6 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Dược liệu -Thực 
hành,

5 3111001248 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 13/11/1992 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

6 3111003683 Nguyễn Ngọc Hoàng Nữ 20/11/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

7 3111003181 Liêu Thị Minh Kiều Nữ 12/06/1992 0 97 9 Không Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 2, 
Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

8 3111003712 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 25/09/1993 0 97 1 Không Hoá phân tích định tính - Thực hành

9 3111003071 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 20/08/1992 0 97 0 6.6 Trung bình khá Có

10 3111003797 Phạm Vũ Linh Nam 14/06/1991 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

11 3111003015 Hoàng Thị Mỹ Nguyên Nữ 24/11/1993 0 97 0 7 Khá Có

12 3111003416 Lê Thị Hồng Nhi Nữ 26/07/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 1

13 3111002937 Lê Thị Yến Nhi Nữ 13/06/1992 0 97 2 Không Thực vật dược,

14 3111002985 Phạm Thanh Thủy Nữ 07/03/1992 30000 97 19 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Anh văn căn 
bản 1,Dược lâm sàng ,Thực tập dược lâm 

sàng,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 1,Thự...

15 3111003241 Trần Ngọc Trang Nữ 25/11/1993 30000 97 2 Không Nợ học phí, Dược liệu -Thực hành,

16 3111003446 Nguyễn Nhựt Trường Nam 16/03/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

17 3111003889 Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 09/10/1992 210000 97 52 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Dược liệu 1, 
Hoá dược và dược lý 1, Bào chế 2, Kiểm nghiệm 
thuốc, Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 2, 

Anh văn ...
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111003551 Đoàn Thanh An Nam 03/03/1991 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

2 3111003414 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 11/03/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 2,

3 3111003502 Đặng Thị Ngọc Giàu Nữ 21/07/1993 0 97 0 5.9 Trung bình Có

4 3111003673 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 10/05/1990 0 97 6 Không Y học cơ sở 2, Dược lâm sàng 

5 3111003370 Đoàn Thị Mỹ Linh Nữ 09/02/1992 30000 97 10 Không Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Dược lâm sàng ,Bào 
chế 2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

6 3111002492 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 19/04/1990 -418000 97 3 Không Dược liệu 1 -Thực hành, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,

7 3111003970 Lê Thị Trà My Nữ 24/05/1992 0 97 3 Không Kiểm nghiệm thuốc,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111002539 Trần Thị Bích Ngân Nữ 26/10/1993 0 97 2 Không Thực vật dược,

9 3111003353 Phạm Thị Nhẫn Nữ 23/03/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

10 3111004045 Nguyễn Thị Yến Nhanh Nữ 10/02/1993 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

11 3111004002 Lê Thị Mỹ Nhung Nữ 16/06/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

12 3111003515 Lê Thị Kim Oanh Nữ 06/02/1990 0 97 3 Không Tổ chức và quản lý y tế,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,

13 3111003689 Nguyễn Thị Tâm Nữ 20/10/1993 0 97 10 Không Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Anh văn căn bản 2,Bào chế 1,

14 3111003432 Trần Thế Thông Nam 28/08/1987 484000 97 30 Không

Nợ học phí, Viết và đọc tên thuốc, Hoá phân tích 
định tính, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành, Hoá 
dược và dược lý 2, Thực vật dược,Dược lâm sàng 

,Quả...

15 3111003762 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 07/10/1993 30000 97 9 Không Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Anh 
văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 2,

16 3111003383 Nguyễn Thị Kim Thuy Nữ 14/04/1993 130000 97 17 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Kiểm nghiệm thuốc, 
Dược lâm sàng , Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược 

và dược lý 1 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - 
Thực hành,B...

17 3111003956 Nguyễn Phạm Xuân Tiên Nữ 15/11/1993 0 97 4 Không Tổ chức và quản lý y tế, Thực vật dược,

18 3111003851 Phạm Thị Tường Vi Nữ 16/11/1992 0 97 74 Không

Giáo dục pháp luật,Hoá phân tích định tính,Thực 
vật dược,Thực vật dược - Thực hành,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Viết và đọc tên thuốc,Hoá phân 
tích đ...

19 3111003752 Nguyễn Đoàn Anh Vy Nữ 25/05/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,19 3111003752 Nguyễn Đoàn Anh Vy Nữ 25/05/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3110008641 Nguyễn Thị Cúc Nữ 0 97 8 Không Kỹ năng giao tiếp, Chính trị

2 3111003442 Trịnh Huy Hoàng Nam 11/09/1992 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

3 3111004173 Phan Minh Khang Nam 24/08/1993 50000 97 5 Không Nợ học phí, Y học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,

4 3111003418 Nguyễn Hoàng Long Nam 15/12/1993 0 97 12 Không Y học cơ sở 1,Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1,

5 3111003686 Nguyễn Thị Bích Ly Nữ 20/01/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

6 3111003443 Nguyễn Thành Nam Nam 17/03/1992 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

7 3111003688 Trần Thị ánh Nguyệt Nữ 19/11/1986 0 97 4 Không Anh văn căn bản 1

Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng, Tổ chức và 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111003781 Huỳnh Thị Cẩm Nhung Nữ 01/06/1993 30000 97 10 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng, Tổ chức và 
quản lý y tế, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Dược 
lâm sàng ,Hoá ...

9 3111003819 Võ Thanh Phong Nam 30/01/1993 0 97 5 Không Y học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

10 3111004120 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 30/05/1991 0 97 2 Không Hoá phân tích định tính - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hành,

11 3111004166 Võ Thị Phượng Nữ 01/12/1993 30000 97 6 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Hoá 

dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược 
lý 2,

12 3111001209 Ngô Đức Quyền Nam 04/02/1992 60000 97 55 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1,Hoá phân tích định 
tính,Kỹ năng giao tiếp,Thực vật dược - Thực 

hành,Viết và đọc tên thuốc,Hoá dược và dược lý 
1,Hoá dược...

13 3111003506 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 24/01/1992 0 97 4 Không Anh văn căn bản 1,

14 3111003735 Phạm Phú Sỹ Nam 04/08/1988 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

15 3111002289 Nguyễn Vũ Thu Thảo Nữ 10/08/1993 0 97 0 5.9 Trung bình Có

16 3111003514 Nguyễn Kim Thoa Nữ 05/04/1993 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

17 3111002694 Nguyễn Thị Hiền Thư Nữ 03/02/1992 0 97 5 Không Anh văn căn bản 1, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,

18 3111003694 Trần Huỳn Thủy Tiên Nữ 09/12/1991 -836000 97 2 Không Dược liệu 1 -Thực hành,

19 3111003479 Hồ Bảo Trang Nữ 01/01/1993 60000 97 5 Không Nợ học phí, Bào chế 2, Hoá phân tích định tính,

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
20 3111001771 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 09/07/1992 30000 97 6 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Hoá 

dược và dược lý 1,
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP12

Điểm TBC Xếp loại 

21 3111003941 Võ Thị Hương Xuân Nữ 13/07/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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Lớp học: 11TDSP13

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111003684 Nguyễn Thị Dung Nữ 16/06/1993 60000 97 13 Không Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Bào chế 1, Hoá dược và 
dược lý 1, Hoá phân tích định tính,

2 3111004315 Trịnh Thị Ngọc Hảo Nữ 02/08/1993 484000 97 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2

3 3111002939 Phạm Thị Hòa Nữ 03/01/1991 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

4 3111004005 Đoàn Thị Thúy Hồng Nữ 14/02/1982 -836000 97 3 Không Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,

5 3111003864 Hà Thị Huệ Nữ 26/10/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

6 3111003380 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 15/01/1991 30000 97 4 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2

7 3111003745 Lê Thị Thùy Linh Nữ 20/01/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111004304 Bùi Thị Thanh Nhung Nữ 22/06/1993 0 97 2 Không Tổ chức và quản lý y tế

9 3111003510 Cao Thị Ngọc Thanh Nữ 26/03/1993 0 97 8 Không Y học cơ sở 2,Anh văn căn bản 2,

10 3111004158 Huỳnh Phương Thảo Nữ 27/01/1993 614000 97 29 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Kiểm nghiệm 
thuốc, Dược lâm sàng , Anh văn căn bản 1,Hoá 

dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định 
lượng - Thực ...

11 3111004021 Dương Thị Huyền Thoại Nữ 11/10/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

12 3111003856 Trần Thị Anh Thư Nữ 28/04/1993 0 97 4 Không Y học cơ sở 2,

13 3111003744 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 12/11/1992 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

14 3111003603 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 15/07/1993 0 97 5 Không Y học cơ sở 2, Hoá phân tích định lượng - Thực 
hành,

15 3111004252 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 19/06/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

16 3111004294 Đăng Thị Minh Trang Nữ 16/09/1988 242000 97 3 Không Nợ học phí, Giáo dục pháp luật, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,

17 3111004296 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 09/12/1993 80000 97 10 Không
Nợ học phí, Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 

2, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc,
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Lớp học: 11TDSP14

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005342 Huỳnh Thị Linh Chi Nữ 10/02/1993 0 97 4 Không Y học cơ sở 1,

2 3111003868 Nguyễn Thị Thu Đào Nữ 16/05/1993 534000 97 21 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Tổ chức và quản lý 
y tế, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 
2 - T...

3 3111003517 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 20/10/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

4 3111004491 Lê Thị Thủy Ngân Nữ 17/05/1993 0 97 7 Không Y học cơ sở 2, Tổ chức và quản lý y tế, Thực vật 
dược - Thực hành,

5 3111004328 Nguyễn Thành Nhân Nữ 19/01/1989 0 97 4 Không Giáo dục pháp luật, Tổ chức và quản lý y tế

6 3111004476 Lê Văn Nhẹ Nam 27/04/1993 0 97 8 Không Anh văn căn bản 2, Anh văn căn bản 1,

Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1 - 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111004024 Đoàn Lê Phước Thảo Nữ 17/10/1993 0 97 17 Không

Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Tổ chức và quản lý y tế,Y học cơ sở 

2,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,

8 3111004327 Đặng Thị Thu Thủy Nữ 01/03/1993 30000 97 8 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Kiểm nghiệm 
thuốc, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

9 3111003724 Phạm Thị Thu Trang Nữ 15/05/1991 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

10 3111004510 Lê Thị Vân Nữ 12/12/1992 30000 97 0 Không Nợ học phí

11 3111004323 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 12/02/1991 0 97 4 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Thực vật dược,
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111004414 Võ Thị Bình Nữ 27/08/1993 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

2 3111004362 Huỳnh Thị Kim Bộ Nữ 10/05/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

3 3111004282 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 27/01/1993 448000 97 8 Không Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Dược liệu -
Thực hành,Hoá dược và dược lý 1,

4 3111004247 Lê Dũng Nam 15/02/1991 242000 97 6 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,Dược liệu,

5 3111004053 Lê Nguyễn Minh Dũng Nam 08/02/1993 0 97 13 Không

Giáo dục pháp luật, Hoá dược và dược lý 2, Hoá 
dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 

2 - Thực...

6 3111003961 Phan Duy Cẩm Hằng Nữ 10/02/1992 30000 97 5 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Bào chế 2,Bào chế 1 - Thực hành,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111004077 Nguyễn Xuân Hiền Nữ 25/10/1993 30000 97 2 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng

8 3111003831 Nguyễn Lệ Thủy Nữ 29/02/1992 0 97 1 Không Bào chế 1 - Thực hành,

9 3111004194 Nguyễn Thị Hồng Trinh Nữ 03/10/1993 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

10 3111004570 Huỳnh Thị Kim Xoàn Nữ 25/02/1992 902000 97 6 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Tổ chức và quản lý 
y tế
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111004684 Trương Hồng Điệp Nữ 16/12/1993 0 97 3 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu -
Thực hành,

2 3111004498 Nguyễn Ngọc Đông Nam 07/06/1993 0 97 13 Không
Dược lâm sàng , Anh văn căn bản 2,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu -Thực hành,Hoá 

dược và dược lý 2,

3 3111004517 Huỳnh Ngọc Duyên Nữ 16/10/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

4 3111004469 Nguyễn Thị Mai Thi Hương Nữ 02/09/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

5 3111004337 Nguyễn Thị Bích Lài Nữ 12/12/1993 0 97 4 Không Dược liệu 1 -Thực hành,Bảo quản thuốc và dụng cụ 
y tế,

6 3111004334 Trương Thị Tố Loan Nữ 27/01/1990 448000 97 35 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 1,Bào chế 1,Dược liệu 
1,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Hoá phân tích định lượng,Y học cơ sở 

2,Dược li...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

2,Dược li...

7 3111004909 Dương Mộng Nghi Nữ 03/06/1993 80000 97 15 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược và 
dược lý 2,Hoá phân tích định tính,Dược liệu -Thực 
hành,Hoá phân tích định lượng,Hoá dược và dược 

lý 2 - ...

8 3111004735 Nguyễn Mộng Nghi Nữ 17/04/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

9 3111004734 Trà Hạnh Nguyên Nữ 11/11/1993 30000 97 7 Không Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Bào chế 1

10 3111004458 Trần Trọng Nhân Nam 30/11/1993 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

11 3111004748 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 18/08/1993 30000 97 2 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,

12 3111004471 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 13/08/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

13 3111004394 Lê Thị Nữ Nữ 21/03/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

14 2111001051 Nguyễn Thị Nương Nữ 26/09/1993 0 97 4 Không Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá phân tích định tính - Thực hành,

15 3111004338 Huỳnh Nhật Phong Nam 10/02/1991 418000 97 6 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng, Dược liệu 1 -
Thực hành,Dược lâm sàng ,

16 3111004732 Phạm Thị Ngọc Phương Nữ 19/08/1992 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

17 3111004746 Trần Văn Sang Nam 29/05/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

18 3111004020 Nguyễn Thị Tâm Nữ 26/02/1992 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

19 3111004638 Đỗ Ngọc Phương Thảo Nữ 04/08/1991 30000 97 43 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và 
dược lý 1, Dược lâm sàng , Kinh tế - Marketing  
dược, Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ sở 1,Hoá dược, Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ sở 1,Hoá 

phân tí...
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Điểm TBC Xếp loại 

20 3111004873 Huỳnh Kim Thảo Nữ 25/12/1992 0 97 8 Không
Hoá phân tích định tính,Dược liệu 1 -Thực 

hành,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

21 3111004437 Nguyễn Thị Tình Nữ 20/07/1991 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

22 3111004336 Trần Thị Huyền Trang Nữ 05/06/1993 0 97 36 Không

Giáo dục pháp luật,Tin học văn phòng - Thực 
hành,Dược liệu 1,Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 
1 -Thực hành,Bào chế 2,Dược lâm sàng ,Hoá dược 

và dược lý...

23 3111004908 Bào Minh Trí Nam 15/09/1992 0 97 1 Không Bào chế 2 - Thực hành,

24 3111005341 Phan Quang Minh Trí Nam 20/09/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002266 Lê Trung Cường Nam 06/12/1993 0 97 3 Không Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,

2 3111004603 Lê Thị Diễn Nữ 02/02/1991 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

3 3111004161 Nguyễn Ngọc Đỉnh Nữ 11/11/1991 -418000 97 44 Không

Thực vật dược,Thực vật dược - Thực hành,Tin học 
văn phòng - Thực hành,Viết và đọc tên thuốc,Anh 

văn căn bản 2,Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá dược và 
dược l...

4 3111004613 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 10/08/1991 0 97 0 5.9 Trung bình Có

5 3111004942 Bùi Thị Hà Nữ 06/10/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

6 3111004676 Lê Mai Ngọc Hân Nữ 16/06/1978 60000 97 6 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Dược lâm 
sàng ,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111004682 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ 13/06/1993 0 97 0 6 Trung bình khá Có

8 3111004668 Nguyễn Văn Hào Nam 03/06/1992 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

9 3111004849 Nguyễn Ngọc Kim Lanh Nữ 01/01/1993 30000 97 12 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược 
lý 2, Y học cơ sở 2,

10 3111004637 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/10/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

11 3111004946 Võ Mộng Nghi Nữ 22/07/1992 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

12 3111004752 Trần Hoàng Phương Nam 08/03/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

13 3111004789 Trần Minh Thắng Nam 09/02/1993 0 97 0 6 Trung bình khá Có

14 3111004964 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 14/03/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

15 3111004945 Phan Thị Bích Tuyền Nữ 20/01/1993 0 97 13 Không

Hoá phân tích định tính,Thực vật dược,Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định lượng 
- Thực hành,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 

2,Hoá ...
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Lớp học: 11TDSP18

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005380 Nguyễn Tuấn Dương Nam 04/05/1992 50000 97 2 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

2 3111004996 Hồ Thị Giếng Nữ 04/02/1993 418000 97 14 Không

Nợ học phí, Thực vật dược - Thực hành,Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Y học cơ sở 2,Dược liệu 
1 -Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược và 

dược lý...

3 3111005402 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 12/03/1993 0 97 0 7 Khá Có

4 3111005010 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 07/03/1993 0 97 11 Không Y học cơ sở 2,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Thực vật dược,Anh văn căn bản 1,

5 3111004623 Nguyễn Thị Hồng Nữ 12/03/1993 110000 97 17 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Thực vật dược - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Kỹ năng truyền thông và 

giáo dục sức ...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

6 3111004417 Hàn Thị Hương Nữ 01/05/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

7 3111005384 Lê Thị Kiều Nữ 10/02/1993 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

8 3111004998 Lê Thị Liên Nữ 11/02/1987 0 97 11 Không
Anh văn căn bản 1,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Anh văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,

9 3111004238 Nguyễn Trần Thị Bí Liễu Nữ 02/04/1993 80000 97 11 Không
Nợ học phí, Bào chế 2, Dược liệu -Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược 

lý 2,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

10 3111004916 Lê Thị Thùy Linh Nữ 15/12/1992 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

11 3111005352 Neáng Kim Linh Nữ 25/11/1993 0 97 5 Không Y học cơ sở 1,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

12 3111004928 Võ Minh Loan Nữ 31/05/1991 30000 97 3 Không Nợ học phí, Bào chế 2,

13 3111004859 Trương Thị Yến Ly Nữ 16/07/1992 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

14 3111003334 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 25/10/1993 30000 97 5 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2,

15 3111005358 Hồng Thị Kiều Oanh Nữ 20/01/1992 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

16 3111005009 Nguyễn Thị Cẩm Phượng Nữ 12/10/1993 0 97 4 Không Anh văn căn bản 2

17 3111001575 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 08/10/1993 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 1

18 3111005195 Nguyễn Hồ Dạ Thảo Nữ 24/05/1993 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

19 3111005345 Nguyễn Bá Thông Nam 15/11/1991 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,19 3111005345 Nguyễn Bá Thông Nam 15/11/1991 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,
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Điểm TBC Xếp loại 

20 3111004670 Lê Thị Thu Nữ 02/09/1993 30000 97 7 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 
2,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

21 3111004110 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 02/06/1993 50000 97 0 Không Nợ học phí

22 3111002496 Nguyễn Hữu Toàn Nam 29/11/1990 0 97 8 Không Thực vật dược, Dược liệu -Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2,

23 3111004917 Ngô Thùy Trang Nữ 07/08/1993 30000 97 10 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Dược liệu 1 -Thực 

hành, Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 2 - Thực hành,Dược lâm sàng ,

24 3111004813 Phan Thị Thùy Trang Nữ 09/02/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

25 3111003314 Trần Bảo Trọng Nam 10/08/1993 0 97 4 Không Anh văn căn bản 2

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

26 3111004837 Giáp Văn Tuyên Nam 05/05/1992 30000 97 4 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2

27 3111002887 Tống Thanh Xuân Nữ 20/11/1993 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005156 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 12/07/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

2 3111005126 Dương Thị Bích Liên Nữ 03/04/1993 418000 97 2 Không Nợ học phí, Thực vật dược,

3 3111005057 Nguyễn Văn Linh Nam 18/11/1993 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

4 3111005192 Phan Thị Trúc Ly Nữ 19/11/1992 30000 97 4 Không Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và dược 
lý 1 - Thực hành,

5 3111005107 Lê Thị ánh Nguyền Nữ 0 97 0 6.6 Trung bình khá Có

6 3111005132 Chu Nhật Khánh Như Nữ 31/08/1993 -418000 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

7 3111005148 Phạm Hoàng Phương Quyên Nữ 16/06/1993 0 97 2 Không Dược liệu -Thực hành,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111005137 Trần Yến Thi Nữ 14/02/1992 30000 97 2 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng ,

9 3111005094 Nguyễn Thanh Tong Nam 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

10 3111005015 Đỗ Ngọc Trang Nữ 14/04/1990 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

11 3111005179 Nguyễn Hoài Bảo Trang Nữ 24/03/1993 0 97 0 7 Khá Có

12 3111005025 Nguyễn Ngọc Kiều Trang Nữ 23/01/1993 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

13 3111005041 Trịnh Thị Mỹ Trang Nữ 17/06/1993 0 97 8 Không Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,

14 3111005106 Lê Hữu Tú Nam 06/09/1992 0 97 0 7 Khá Có
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005280 Nguyễn Đức Minh Đăng Nam 19/03/1993 60000 97 1 Không Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

2 3111005334 Nguyễn Thị Dung Nữ 24/09/1992 484000 97 13 Không
Nợ học phí, Hoá phân tích định tính,Anh văn căn 

bản 1,Anh văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Dược liệu -Thực hành,

3 3111005321 Nguyễn Thị Thái Hằng Nữ 07/07/1985 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

4 3111005274 Nguyễn Hạnh Hiếu Nữ 24/07/1993 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

5 3111005318 Nguyễn Thị Kim Hường Nữ 10/11/1991 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

6 3111005115 Đặng Thị Kim Loan Nữ 22/10/1993 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

7 3111005320 Phan Thanh Lộc Nam 23/10/1993 60000 97 14 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1, Dược lâm 

sàng , Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 1,Quản lý 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111005320 Phan Thanh Lộc Nam 23/10/1993 60000 97 14 Không sàng , Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 1,Quản lý 
dược,

8 3111005298 Trần Thị Bé Ngọc Nữ 08/08/1992 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

9 3111005304 Lò Thị Ngọc Phẩm Nữ 20/02/1993 0 97 0 7.6 Khá Có

10 3111005282 Lâm Thị Ngọc Phượng Nữ 14/09/1992 0 97 3 Không Bào chế 2
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3110000797 Phạm Thị Thúy An Nữ 02/01/1987 0 97 22 Không

Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 2, Dược lâm sàng 
, Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược và dược lý 2 - 

Thực hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dượ...

2 3111000293 Trần Thị Phụng Nữ 02/02/1992 484000 97 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111001097 Trần Thị Mỹ Chi Nữ 05/04/1984 418000 97 1 Không Nợ học phí, Bào chế 1 - Thực hành

2 3111001684 Lê Thiên Hà Nữ 15/03/1981 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

3 3111001151 Lê Ngọc Hạnh Nữ 23/06/1989 0 97 7 Không
Anh văn căn bản 2,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 

hành,Bào chế 2 - Thực hành,Hoá phân tích định 
lượng - Thực hành,

4 3111001593 Nguyễn Thị Hiền Nữ 06/09/1989 0 97 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

5 3111000568 Nguyễn Trung Hiếu Nam 01/01/1991 30000 97 44 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 1,Tin học văn phòng - 
Thực hành,Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá dược và 

dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định lượng - 
Thực hà...

6 3111001085 Trịnh Thị Lạc Nữ 28/02/1990 0 97 6 Không Giáo dục pháp luật,Hoá dược và dược lý 2,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111000670 Cao Thị Kim Loan Nữ 26/02/1979 0 97 6 Không Anh văn căn bản 1, Dược lâm sàng 

8 3111000650 Phạm Bùi Luận Nam 07/08/1984 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

9 3111001581 Huỳnh Xuân Mai Nữ 06/02/1993 30000 97 11 Không
Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 2, 

Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Bảo quản 
thuốc và dụng cụ y tế,

10 3111001570 Đàm Trọng Nhân Nam 23/10/1993 0 97 4 Không Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức khỏe,Giáo 
dục pháp luật,

11 3111001441 Phạm Trọng Nhân Nam 03/05/1992 0 97 30 Không

Hoá dược và dược lý 1,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Bào chế 2,Dược lâm sàng ,Hoá dược và 

dược lý 2,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc - Thực...

12 3110000876 Ngô Thị Cẩm Nhung Nữ 30000 97 10 Không Nợ học phí, Kỹ năng giao tiếp, Chính trị, Kỹ năng 
giao tiếp - Tư vấn dược,

13 3111000651 Đỗ Tú Ni Nữ 16/12/1985 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

14 3111000548 Trần Minh Phương Nam 07/03/1984 0 97 2 Không Dược liệu 1 -Thực hành,

15 3111000629 Nguyễn Văn Quyết Nam 10/09/1987 498000 97 10 Không

Nợ học phí, Bào chế 2, Dược lâm sàng , Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,Bào chế 2 - Thực hành,Dược liệu -Thực 

hành,...

16 3111000755 Nguyễn Đức Thắng Nam 22/07/1991 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

17 3111001230 Mạc Thị Ngọc Thúy Nữ 21/08/1979 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

18 3111001285 Nguyễn Hữu Tôn Nam 18/02/1986 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

19 3111001158 Nguyễn Thị Yến Trinh Nữ 05/01/1990 30000 97 4 Không Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Kiểm 
nghiệm thuốc,
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20 3111001750 Hoàng Đức Văn Nam 02/08/1991 60000 97 6 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2 - 
Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc,

21 3111000598 Võ Tấn Vinh Nam 05/04/1978 0 97 0 6.6 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú
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Điểm TBC Xếp loại 

1 3111002964 Trần Thị Dung Nữ 08/02/1992 -388000 97 7 Không Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,

2 3111001640 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 22/06/1993 0 97 3 Không Dược lâm sàng , Hoá phân tích định lượng - Thực 
hành,

3 3111002432 Phan Lê Hoàng Nam 28/08/1990 0 97 43 Không

Y học cơ sở 1,Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -
Thực hành,Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức 

khỏe,Quản lý dược,Bào chế 2,Kiểm nghiệm 
thuốc,Bảo quản...

4 3111003711 Phan Minh Kha Nam 17/12/1980 468000 97 5 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 1,Hoá dược và dược 
lý 2 - Thực hành,

5 3111002318 Võ Thị Ngọc Lệ Nữ 18/08/1984 -836000 97 7 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành, Dược liệu 1 -Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2,

6 3111003243 Nguyễn Phạm Thùy Liên Nữ 10/08/1993 484000 97 6 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Dược liệu 1 -Thực 
hành,

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Anh văn căn 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111004119 Hồ Vĩ Lợi Nam 17/04/1990 110000 97 41 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Anh văn căn 
bản 1,Anh văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Thực tập dược 

lâm sàng...

8 3111003518 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 01/01/1988 0 97 2 Không Dược lâm sàng ,

9 3111002860 Trần Thủy Ngân Nữ 27/12/1993 0 97 41 Không

Thực vật dược,Viết và đọc tên thuốc,Dược liệu 
1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -
Thực hành,Quản lý dược,Bào chế 2,Kiểm nghiệm 

thuốc,Dược...

10 3111002684 Trịnh Thị Nhung Nữ 01/03/1981 0 97 3 Không Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 2 - 
Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

11 3111003632 Huỳnh Kim Phụng Nữ 25/11/1983 0 97 0 7 Khá Có

12 3111004484 Lê Văn Quốc Nam 23/09/1983 534000 97 5 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược 
lý 2 - Thực hành,

13 3111002268 Vũ Thu Quyên Nữ 30/12/1982 30000 97 2 Không Nợ học phí, Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,

14 3111003204 Nguyễn Thái Sơn Nam 08/10/1989 0 97 16 Không
Kỹ năng giao tiếp, Bào chế 1, Hoá dược và dược lý 

1, Dược lâm sàng , Tin học văn phòng - Thực 
hành,Quản lý dược,

15 3111002688 Đào Viết Thiện Nam 16/05/1992 30000 97 26 Không

Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Hoá phân tích định 
tính - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Thực tập dược 

lâm sàng,Thực tập thực tế cơ sở,Thực tập tốt 
nghiệp...

16 3111003947 Lê Khắc Toàn Thiện Nam 11/06/1985 0 97 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

17 3111003405 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/07/1988 0 97 0 7 Khá Có

18 3111002898 Lê Minh Tiến Nam 12/09/1989 50000 97 6 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và 18 3111002898 Lê Minh Tiến Nam 12/09/1989 50000 97 6 Không Nợ học phí, Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 2,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP23

Điểm TBC Xếp loại 

19 3111003865 Ngô Thị Phương Trâm Nữ 08/10/1992 60000 97 30 Không

Nợ học phí, Viết và đọc tên thuốc,Anh văn căn bản 
2,Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Hoá phân tích định lượng,Kiểm nghiệm 

thuốc...

20 3111003650 Đoàn Huyền Trang Nữ 24/04/1987 0 97 0 7 Khá Có

21 3111002629 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 13/12/1992 0 97 4 Không Hoá dược và dược lý 2,

22 3111002245 Bùi Thị Mỹ Xuân Nữ 24/06/1986 0 97 0 7.1 Khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP24

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005045 Nguyễn Thị Thúy ái Nữ 50000 97 6 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Viết và đọc tên 
thuốc,

2 3111004987 Nguyễn Phước Bình An Nam 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

3 3111004622 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/09/1991 0 97 0 7.4 Khá Có

4 3111005375 Huỳnh Phước Hải Nam 01/01/1987 0 97 2 Không Dược lâm sàng 

5 3111005351 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 05/02/1991 80000 97 23 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Bào chế 2, Hoá 
phân tích định tính,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Dược lâm sàng ,Hoá 
dược và ...

6 3111005051 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 15/08/1987 0 97 0 6 Trung bình khá Có

Nợ học phí, Bào chế 1, Hoá dược và dược lý 2, Viết 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111004580 Phan Thanh Hoàng Nam 13/11/1989 30000 97 12 Không
Nợ học phí, Bào chế 1, Hoá dược và dược lý 2, Viết 

và đọc tên thuốc,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược lâm sàng ,

8 3111004373 Nguyễn Giang Huy Nam 13/08/1992 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

9 3111003859 Phan Khánh Lan Nữ 19/02/1984 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

10 3111004407 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 26/09/1988 0 97 0 6.6 Trung bình khá Có

11 3111004472 Nguyễn Thị Na Nữ 02/09/1993 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

12 3111005204 Bùi Nguyễn Phương Nga Nữ 15/05/1975 0 97 0 6.1 Trung bình khá Có

13 3111004755 Võ Minh Nhật Nam 28/09/1985 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

14 3111004447 Huỳnh Thoại Yến Nhi Nữ 29/08/1992 0 97 25 Không

Anh văn căn bản 1,Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ 
sở 1,Hoá phân tích định lượng - Thực hành,Kiểm 

nghiệm thuốc,Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,Hoá 
dược v...

15 3111004488 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ 07/10/1983 0 97 0 6.2 Trung bình khá Có

16 3111004970 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ 13/12/1987 30000 97 4 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2

17 3111004782 Hoàng Thị Thanh Trâm Nữ 04/10/1987 0 97 2 Không Dược liệu -Thực hành,

18 3111004876 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 04/08/1988 0 97 5 Không Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,

19 3111005357 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 24/08/1979 0 97 2 Không Dược liệu 1 -Thực hành,

Thực vật dược,Hoá phân tích định lượng - Thực 
20 3111004783 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/01/1992 0 97 12 Không

Thực vật dược,Hoá phân tích định lượng - Thực 
hành,Viết và đọc tên thuốc,Anh văn căn bản 1,Kiểm 

nghiệm thuốc,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP24

Điểm TBC Xếp loại 

21 3111003966 Bùi Minh Tuấn Nam 15/02/1993 0 97 7 Không Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 2, Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,

22 3111005494
Nguyễn Phạm 
Phương

Uyên Nữ 09/08/1993 0 97 24 Không

Thực vật dược - Thực hành,Tin học văn phòng - 
Thực hành,Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 1 - 

Thực hành,Hoá phân tích định lượng - Thực 
hành,Dược liệu 1...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP25

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005672 Tô Thị Điệp Nữ 09/03/1975 0 97 0 7 Khá Có

2 3111005720 Nguyễn Văn Du Nam 23/03/1987 0 97 4 Không Anh văn căn bản 1

3 3111005519 Lê Ngọc Hồng Hạnh Nữ 23/08/1984 0 97 2 Không Giáo dục pháp luật,

4 3111005589 Trần Thị Hoàng Kiếm Nữ 18/02/1986 0 97 0 7.6 Khá Có

5 3111005629 Đặng Thạch Ngọc Kim Nữ 27/03/1991 0 97 0 8.6 Giỏi Có

6 3111005623 Dương Thị Loan Nữ 16/08/1989 332000 97 6 Không Nợ học phí, Giáo dục pháp luật, Giáo dục thể chất - 
Trung cấp,Thực vật dược,

7 3111005469 Đỗ Phi Nga Nữ 13/03/1993 0 97 6 Không Anh văn căn bản 1,Giáo dục pháp luật,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

8 3111005675 Bùi Thị Nhã Phương Nữ 01/01/1993 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

9 3111005635 Lê Hồng Phượng Nữ 30/10/1983 0 97 0 7.6 Khá Có

10 3111005666 Trần Văn Quân Nam 23/09/1992 0 97 11 Không
Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Anh văn căn bản 2,Dược liệu -Thực 

hành,

11 3111005587 Đỗ Hồng Thấm Nữ 03/02/1987 0 97 0 8.3 Giỏi Có

12 3111005691 Nguyễn Thị Nở Thắm Nữ 05/09/1990 0 97 7 Không Hoá dược và dược lý 1, Dược lâm sàng , Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,

13 3111005673 Trần Thanh Thiện Nam 19/05/1982 0 97 0 7.1 Khá Có

14 3111005511 Dương Huỳnh Thống Nam 12/04/1991 30000 97 0 Không Nợ học phí

15 3111005688 Trần Việt Tín Nam 11/01/1990 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

16 3111005151 Trần Thị Tuyết Nữ 06/03/1992 0 97 6 Không Anh văn căn bản 2, Giáo dục pháp luật,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP26

Điểm TBC Xếp loại 

1 1111500983 Đinh Thị Ngọc Anh Nữ 28/06/1984 0 97 0 7.2 Khá Có

2 1111500866 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 27/02/1993 30000 97 16 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Dược liệu -
Thực hành,Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,Anh văn 

căn bản 2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược lâm sà...

3 1111500934 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 01/06/1987 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

4 1111500976 Lê Thị Diệu Nữ 03/01/1987 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

5 1111500994 Hoàng Thị Dung Nữ 16/08/1989 0 97 6 Không Anh văn căn bản 2, Giáo dục thể chất - Trung cấp

6 1111500935 Trương Thị Hồng Duyên Nữ 10/04/1987 30000 97 12 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Tổ chức và quản lý 
y tế, Dược liệu -Thực hành, Dược lâm sàng , Hoá 

phân tích định lượng,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

phân tích định lượng,

7 1111500917 Lê Thị Thu Hường Nữ 27/12/1983 0 97 7 Không Anh văn căn bản 2, Giáo dục thể chất - Trung cấp, 
Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

8 1111500945 Nguyễn Quốc Huy Nam 04/10/1991 0 97 20 Không
Anh văn căn bản 2,Viết và đọc tên thuốc,Thực vật 
dược,Hoá phân tích định tính,Y học cơ sở 1,Chính 

trị,

9 1111500928 Lê Thị Sa Lem Nữ 30/08/1989 0 97 6 Không Anh văn căn bản 2, Giáo dục thể chất - Trung cấp

10 1111500870 Phan Thị Như Liêm Nữ 28/08/1982 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

11 1111500995 Trần Thị Phương Linh Nữ 10/01/1976 0 97 0 7.9 Khá Có

12 1111501020 nguyễn thị kim loan Nữ 19/07/1984 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

13 1111500889 Phan Thị Kim Loan Nữ 17/10/1986 0 97 0 8.2 Giỏi Có

14 1111500904 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10/10/1986 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

15 1111500916 Nguyễn Phương Nha Nữ 11/05/1983 0 97 0 7.8 Khá Có

16 1111500899 Văn Thị Nhẫn Nữ 09/11/1988 0 97 0 7.7 Khá Có

17 1111500949 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 03/04/1991 0 97 9 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Anh văn căn bản 
2,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,

18 1111500996 Dương Văn Sang Nam 10/11/1989 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

19 1111500944 Phạm Ngọc Sĩ Nam 05/04/1985 30000 97 9 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Giáo dục thể 
chất - Trung cấp, Bào chế 2,

20 1111500985 Nguyễn Thị Anh Thi Nữ 15/04/1987 0 97 0 8.2 Giỏi Có20 1111500985 Nguyễn Thị Anh Thi Nữ 15/04/1987 0 97 0 8.2 Giỏi Có



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP26

Điểm TBC Xếp loại 

21 1111500905 Huỳnh Hải Thiện Nam 25/10/1992 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

22 1111500875 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 05/05/1992 0 97 6 Không Anh văn căn bản 2, Giáo dục thể chất - Trung cấp

23 1111500988 Phan Thị Diễm Thúy Nữ 05/04/1990 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

24 1111501006 Đào Thu Thuyền Nữ 20/03/1992 0 97 9 Không Hoá dược và dược lý 1, Giáo dục thể chất - Trung 
cấp, Bào chế 2,

25 1111500958 Trương Thị Thủy Tiên Nữ 18/07/1982 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

26 1111501003 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 09/05/1983 0 97 4 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục pháp luật,

27 1111500898 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 06/09/1988 0 97 2 Không Kỹ năng giao tiếp,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

28 1111500853 Đoàn Thị Thanh Tuyền Nữ 14/05/1990 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

29 1111500966 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 28/09/1987 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

30 1111500857 Lương Thị Hồng Vân Nữ 20/09/1980 0 97 2 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp

31 1111500873 Huỳnh Trung Việt Nam 20/11/1993 0 97 14 Không

Hoá phân tích định lượng, Kinh tế - Marketing  
dược, Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,Hoá dược và 
dược lý 2 - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Giáo dục 

quốc ...



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP30

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005457 Neáng Sóc Bane Nữ 27/08/1990 50000 97 7 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc,Bảo quản thuốc và 

dụng cụ y tế,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,

2 3111005491 Dương Công Chánh Nam 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

3 3111005418 Trần Quang Khải Nam 21/10/1993 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

4 3111005451 Neáng Sa Miêng Nữ 03/04/1989 0 97 0 6 Trung bình khá Có

5 3111005237 Huỳnh Văn Ngọc Nam 02/06/1992 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

6 3111005458 Neáng Sóc Phiếp Nữ 03/05/1991 30000 97 0 Không Nợ học phí

7 3111005448 Nguyễn Hồ Thu Nữ 25/09/1993 0 97 4 Không Anh văn căn bản 2

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 3111005448 Nguyễn Hồ Thu Nữ 25/09/1993 0 97 4 Không Anh văn căn bản 2

8 3111005514 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 10/11/1990 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

9 3111005539 Nguyễn Thị Tươi Nữ 15/08/1993 -4825000 97 27 Không

Viết và đọc tên thuốc,Anh văn căn bản 2,Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Tổ chức và quản lý y tế,Y 

học cơ sở 2,Dược liệu 1 -Thực hành,Quản lý 
dược,Dư...

10 3111005561 Trần Thị Uyên Nữ 18/08/1993 60000 97 8 Không Nợ học phí, Dược liệu 1, Bào chế 2, Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP31

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111005658 Đậu Việt Cường Nam 16/06/1990 0 97 21 Không

Dược liệu 1, Bào chế 2,Hoá dược và dược lý 2 - 
Thực hành,Bào chế 2 - Thực hành,Thực tập dược 

lâm sàng,Thực tập thực tế cơ sở,Thực tập tốt 
nghiệp trung...

2 3111005622 Nguyễn Kim Dung Nữ 27/12/1977 0 97 1 Không Hoá phân tích định lượng - Thực hành,

3 3111005624 Nguyễn Cảnh Hải Nam 15/04/1991 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

4 3111005583 Nguyễn Thị Lệ Hoa Nữ 02/02/1993 0 97 25 Không

Bào chế 2,Kiểm nghiệm thuốc,Bảo quản thuốc và 
dụng cụ y tế,Dược lâm sàng ,Hoá dược và dược lý 
2 - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,Bào 

chế 2 - ...

5 3111005625 Trần Thị Mỹ Hòa Nữ 15/08/1991 0 97 0 6.3 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

6 3111005636 Nguyễn Thị Việt Kiều Nữ 16/04/1992 0 97 6 Không Anh văn căn bản 1, Thực vật dược,

7 3111005594 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 28/11/1993 0 97 37 Không

Anh văn căn bản 1,Bào chế 1,Dược liệu 1,Hoá 
dược và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Hoá phân tích định tính - Thực hành,Bào chế 

1 - Thực h...

8 3111005621 Triệu Thị Lưu Nữ 12/01/1991 0 97 0 6 Trung bình khá Có

9 3111005648 Lê Thị Thúy Phượng Nữ 08/01/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

10 3111005591 Nguyễn Minh Thư Nam 15/04/1993 0 97 12 Không

Kiểm nghiệm thuốc, Y học cơ sở 1,Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá 
dược và dược lý 2 - Thực hành,Bào chế 2 - Thực 

hành,

11 3111005602 Nguyễn Trần Anh Tú Nữ 25/10/1993 0 97 2 Không Dược liệu -Thực hành,



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP32

Điểm TBC Xếp loại 

1 1111500919 Lộ Bảo Anh Nữ 23/01/1993 0 97 2 Không Thực vật dược,

2 1111500937 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 13/10/1993 0 97 0 7.5 Khá Có

3 1111500962 Đồng Ngọc Diệp Nữ 14/10/1985 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

4 1111500914 Trương Quốc Dưỡng Nam 15/06/1993 30000 97 39 Không

Nợ học phí, Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 2, 
Thực vật dược,Y học cơ sở 1,Dược liệu -Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực...

5 1111500851 Nguyễn Thanh Hải Nam 25/02/1983 0 97 0 8.1 Giỏi Có

6 1111500892 Võ Trần Đức Hạnh Nữ 20/12/1992 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

7 1111500913 Trần Văn Hậu Nam 22/12/1993 0 97 2 Không Thực vật dược,

8 1111500887 Nguyễn Thị Hiền Nữ 29/09/1982 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

9 1111500890 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/05/1992 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

10 1111500915 Nguyễn Văn Hùng Nam 22/08/1989 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

11 1111500893 Nguyễn Duy Bảo Hưng Nam 15/10/1985 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

12 1111500943 Bùi Thị Diễm Hương Nữ 26/06/1991 0 97 0 7 Khá Có

13 1111500848 Nguyễn An Khang Nam 15/04/1991 0 97 0 7 Khá Có

14 1111500933 Đinh Văn Hoàng Khanh Nam 27/07/1990 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

15 1111500856 Nguyễn Thị Cẩm Loan Nữ 20/10/1989 0 97 0 7.1 Khá Có

16 1111500885 Võ Thị Kiều My Nữ 04/09/1993 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

17 1111500881 Lý Huỳnh Ngân Nữ 18/03/1990 0 97 0 7.5 Khá Có

18 1111500969 Huỳnh Tuyết Ngọc Nữ 05/02/1993 0 97 0 7.5 Khá Có

19 1111500876 Đỗ Thị Ngọc Nhi Nữ 02/11/1993 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

20 1111500936 Phạm Út Nhì Nữ 01/01/1985 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

21 1111500942 Phan Thị Hồng Nhung Nữ 10/11/1983 0 97 0 7.9 Khá Có

22 1111500956 Liên Quế Quân Nữ 22/05/1991 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSP32

Điểm TBC Xếp loại 

23 1111500846 Hứa Ngọc Sang Nữ 20/11/1990 0 97 0 6.6 Trung bình khá Có

24 1111500888 Nguyễn Thị Thắm Nữ 20/09/1993 418000 97 6 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng , Hoá dược và dược lý 
2

25 1111500968 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 02/09/1979 0 97 0 7.3 Khá Có

26 1111500854 Đàm Từ Thịnh Nam 08/12/1991 0 97 0 6.7 Trung bình khá Có

27 1111500939 Phạm Thị Thu Nữ 22/03/1985 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

28 1111500941 Trần Thị Minh Thy Nữ 24/07/1989 0 97 0 6.9 Trung bình khá Có

29 1111501031 Vũ Duy Tiên Nam 24/07/1986 -179000 97 21 Không

Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Thực tập 
dược lâm sàng, Thực tập tốt nghiệp trung cấp - 

Dược, Thực vật dược - Thực hành,Dược liệu -Thực 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

Dược, Thực vật dược - Thực hành,Dược liệu -Thực 
hành,Bả...

30 1111500891 Vũ Trọng Tín Nam 21/12/1988 -179000 97 15 Không
Thực tập dược lâm sàng, Thực tập tốt nghiệp trung 
cấp - Dược, Thực vật dược - Thực hành,Dược liệu -

Thực hành,Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,

31 1111500859 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 08/08/1990 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

32 1111500867 Thái Thị Thu Trang Nữ 20/01/1989 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

33 1111500927 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 13/10/1990 0 97 0 6.8 Trung bình khá Có

34 1111500882 Trương Thị Thanh Vân Nữ 12/02/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDS023

Điểm TBC Xếp loại 

1 3411020036 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 20/02/1993 0 97 0 6.4 Trung bình khá Có

2 3411020059 Hoàng Thanh Hương Nữ 02/02/1993 0 97 2 Không Hoá phân tích định lượng,

3 3411020061 Nguyễn Thị Thảo Nữ 29/08/1993 0 97 0 6.5 Trung bình khá Có

4 3411020042 Trần Ngọc Trầm Nữ 10/01/1993 30000 97 3 Không Nợ học phí, Bào chế 1,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDS024

Điểm TBC Xếp loại 

1 3411020057 Lê Tuấn Kiệt Nam 10/06/1983 418000 114 31 Không

Nợ học phí, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Thực vật 
dược, Dược liệu -Thực hành,Dược lâm sàng ,Kỹ 

năng truyền thông và giáo dục sức khỏe,Hoá dược 
và dược ...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSK01

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111001704 Lê Nhật Trường An Nữ 11/09/1993 0 114 11 Không
Anh văn căn bản 2,Hoá phân tích định tính - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2,Kỹ năng giao tiếp,

2 3111001049 Nguyễn Ngọc Thùy An Nữ 15/06/1993 60000 114 18 Không

Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,Quản lý 

dược,Hoá phân tích định lượng,Toán,Thực vật 
dược,

3 3111001115 Lý Ngọc Phương Anh Nữ 03/06/1993 30000 114 31 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Dược liệu 1, 
Hoá dược và dược lý 2, Bào chế 2, Kinh tế - 

Marketing  dược, Anh văn căn bản 2,Anh văn căn 
bản 1,Hoá...

4 3111001866 Tạ Ngọc Phương Anh Nữ 17/02/1992 0 114 26 Không

Thực vật dược, Bào chế 1, Dược lâm sàng , Kỹ 
năng truyền thông và giáo dục sức khỏe, Thực vật 

dược - Thực hành,Hoá dược và dược lý 1,Hoá 
dược và dược ...

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

dược và dược ...

5 3111003083 Võ Thanh Bão Nam 20/09/1993 0 114 30 Không

Thực vật dược,Ngữ văn,Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Y học cơ sở 2,Bào chế 1,Dược liệu 1 -
Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,Hoá dược và 

dược lý 2 - T...

6 3111001014 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/10/1993 0 114 0 7 Khá Có

7 3111002876 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 02/11/1992 0 114 0 6.5 Trung bình khá Có

8 3111004233 Đặng Cao Đẳng Nam 07/07/1993 30000 114 4 Không
Nợ học phí, Hoá phân tích định tính - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân 
tích định tính,

9 3111000783 Khưu Thụy Mỹ Danh Nữ 01/11/1993 0 114 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

10 3111001224 Võ Thị Anh Đào Nữ 21/11/1992 0 114 0 6.6 Trung bình khá Có

11 3111001454 Lương Thanh Đức Nam 24/02/1993 30000 114 8 Không Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 2, Y học cơ sở 1,

12 3111002511 Lê Thị Ngọc Dung Nữ 30/09/1990 30000 114 26 Không

Nợ học phí, Thực vật dược - Thực hành,Y học cơ 
sở 1,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục thể 
chất - Trung cấp,Hoá dược và dược lý 1,Dược liệu 

1 -T...

13 3111000615 Mã Thị Cẩm Dung Nữ 09/10/1973 0 114 0 7 Khá Có

14 3111001270 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 22/11/1992 0 114 4 Không Anh văn căn bản 1,

15 3111001146 Giang Mộng Duyên Nữ 21/08/1992 0 114 79 Không

Anh văn căn bản 2,Hoá phân tích định tính,Thực 
vật dược,Thực vật dược - Thực hành,Viết và đọc 
tên thuốc,Y học cơ sở 1,Anh văn căn bản 1,Chính 

trị,Tin ...trị,Tin ...
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16 3111001989 Ka Duyên Nữ 26/03/1990 0 114 53 Không

Anh văn căn bản 2,Hoá phân tích định tính,Thực 
vật dược,Ngữ văn,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Bào chế 1,Hoá dược và dược lý 2,Bào chế 

2,Bảo quản t...

17 3111000154 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 14/02/1986 0 114 7 Không Bào chế 1,Bào chế 1 - Thực hành,Bào chế 2 - Thực 
hành,Kỹ năng giao tiếp,

18 3111001264 Phạm Thị Giang Nữ 12/05/1993 0 114 2 Không Thực vật dược,

19 3111001856 Võ Thị Mỹ Hạ Nữ 07/04/1993 -200000 114 10 Không Bào chế 1, Bào chế 2, Hoá phân tích định tính,Thực 
vật dược,

20 3111001252 Nguyễn Thị Hằng Nữ 13/07/1992 9000 114 11 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Anh văn căn bản 
2,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Bào chế 1 - 

Thực hành,Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

21 3111001630 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 27/10/1992 884000 114 4 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 2

22 3111001383 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 07/07/1993 0 114 3 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Thực vật dược,

23 3111001828 Biện Văn Hậu Nam 23/04/1992 0 114 0 6.5 Trung bình khá Có

24 3111003718 Cao Thị Diệu Hiền Nữ 24/11/1992 0 114 0 7 Khá Có

25 3111000982 Phạm Hoàng Kim Hiếu Nữ 03/01/1993 418000 114 7 Không
Nợ học phí, Kinh tế - Marketing  dược, Hoá dược 

và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Thực vật dược,

26 3111001076 Nguyễn Văn Hùng Nam 15/01/1992 0 114 63 Không

Hoá phân tích định tính,Hoá phân tích định tính - 
Thực hành,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực 
hành,Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ sở 1,Anh văn 

căn bả...

27 3111003191 Sue Luong Mai Huyền Nữ 04/11/1992 60000 114 10 Không
Nợ học phí, Anh văn căn bản 2,Bảo quản thuốc và 
dụng cụ y tế,Hoá phân tích định tính,Kỹ năng giao 

tiếp,

28 3111002102 Nguyễn Duy Khánh Nam 20/06/1992 30000 114 24 Không

Nợ học phí, Dược liệu 1, Hoá phân tích định tính - 
Thực hành,Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 

1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý...

29 3111001995 Đinh Công Kiên Nam 23/06/1990 448000 114 4 Không Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá phân tích 
định tính,

30 3111001147 Nguyễn Thị Lan Nữ 16/02/1991 0 114 0 6.7 Trung bình khá Có

31 3111001221 Phạm Thị Phương Lan Nữ 29/02/1992 0 114 16 Không
Bào chế 1, Kiểm nghiệm thuốc, Anh văn căn bản 
1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Dược lâm 

sàng ,Bào chế 2 - Thực hành,Thực vật dược,

32 3111001708 Lê Thị Thùy Linh Nữ 19/07/1983 0 114 0 7.4 Khá Có
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33 3111003199 Phạm Tấn Lợi Nam 15/06/1991 514000 114 39 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2, Y học cơ sở 2, Tổ 
chức và quản lý y tế, Hoá dược và dược lý 1, Hoá 
dược và dược lý 2, Hoá phân tích định tính,Thực 

vật ...

34 3111001096 Đỗ Mai Ly Nữ 28/01/1992 418000 114 42 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng - Thực hành, 
Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Bào chế 1 - 

Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Bào chế 2,Bảo 
quản th...

35 3111001267 Đỗ Thị Trúc Ly Nữ 27/01/1993 90000 114 34 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Bào chế 1, Hoá dược và 
dược lý 2, Dược liệu 1,Hoá dược và dược lý 2 - 

Thực hành,Dược lâm sàng ,Kiểm nghiệm 
thuốc,Quản lý dư...

36 3111002877 Đặng Thị Tuyết Mai Nữ 14/04/1990 0 114 0 6.5 Trung bình khá Có

Anh văn căn bản 1, Thực vật dược, Anh văn căn 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

37 3111000302 Nguyễn Thị Mến Nữ 11/06/1990 0 114 18 Không

Anh văn căn bản 1, Thực vật dược, Anh văn căn 
bản 2, Bào chế 1, Kỹ năng truyền thông và giáo dục 

sức khỏe, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu...

38 3111001119 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 26/05/1992 0 114 1 Không Thực vật dược - Thực hành,

39 3111001585 Nguyễn Thị Thùy Na Nữ 17/05/1985 0 114 2 Không Thực vật dược,

40 3111001875 Trần Thủy Nam Nam 15/09/1991 0 114 2 Không Thực vật dược - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - 
Thực hành,

41 3111002949 Nguyễn Thị Nga Nữ 26/10/1992 0 114 0 6.8 Trung bình khá Có

42 3111001106 Lê Thị Kim Ngân Nữ 04/03/1992 30000 114 16 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng, Hoá dược 
và dược lý 2, Kiểm nghiệm thuốc, Hoá dược và 

dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 
1,Thực vật dược,...

43 3111002361 Trần Thị Kim Ngân Nữ 24/05/1990 -370000 114 11 Không
Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Kiểm nghiệm 

thuốc - Thực hành,Hoá phân tích định tính,

44 3111001228 Trần Thị Ngọc Ngân Nữ 24/09/1992 -200000 114 16 Không

Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và dược lý 1 - 
Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược và 

dược lý 2,Bào chế 2 - Thực hành,Y học cơ sở 
2,Thực vật d...

45 3111001448 Trịnh Ngọc Thúy Ngân Nữ 17/09/1988 30000 114 10 Không
Nợ học phí, Kiểm nghiệm thuốc, Bảo quản thuốc và 

dụng cụ y tế,Hoá phân tích định lượng - Thực 
hành,Thực vật dược,Kỹ năng giao tiếp,

46 3111003079 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/08/1993 0 114 0 6.4 Trung bình khá Có

47 3111003363 Trần Bảo Ngọc Nữ 19/09/1993 0 114 6 Không Dược lâm sàng ,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 
hành,Bào chế 1,hành,Bào chế 1,
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48 3111001001 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 22/11/1993 -200000 114 9 Không Anh văn căn bản 1,Bào chế 1,Kỹ năng giao tiếp,

49 3111003470 Nguyễn Thị Nữ Nữ 21/10/1992 0 114 0 6.3 Trung bình khá Có

50 3111002304 Lê Nguyễn Hồng Phấn Nữ 29/07/1992 -200000 114 5 Không Hoá phân tích định tính,Thực vật dược - Thực 
hành,Thực vật dược,

51 3111001694 Đồng Thị Tuyết Phương Nữ 12/01/1992 0 114 2 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hành,

52 3111003076 Bao Chúc Quân Nữ 20/12/1993 -200000 114 0 6.8 Trung bình khá Có

53 3111002999 Hà Thị Quy Nữ 02/08/1992 0 114 1 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

54 3111000933 Đinh Công Quý Nam 23/12/1989 0 114 2 Không Thực vật dược,

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

55 3111001516 Ngô Thị Ngọc Quyền Nữ 16/09/1993 -600000 114 0 6.4 Trung bình khá Có

56 3111000903 Trần Trương Thanh Sáng Nam 25/09/1992 0 114 6 Không Hoá dược và dược lý 1, Thực vật dược,

57 3111001223 Nguyễn Hữu Tài Nam 28/04/1993 0 114 3 Không Hoá phân tích định tính - Thực hành,Thực vật dược,

58 3111000831 Nguyễn Hoài Tâm Nam 23/11/1991 90000 114 88 Không

Nợ học phí, Bào chế 1 - Thực hành, Hoá dược và 
dược lý 2, Bào chế 2, Kiểm nghiệm thuốc, Bảo quản 

thuốc và dụng cụ y tế, Dược lâm sàng , Quản lý 
dược, ...

59 3111001404 Nguyễn Thị Thấm Nữ 12/10/1992 -600000 114 8 Không Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,

60 3111001139 Vũ Thế Thăng Nam 22/12/1993 60000 114 28 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định tính,Thực vật 
dược,Viết và đọc tên thuốc,Hoá dược và dược lý 

1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và 
dược lý 2 ...

61 3111001213 Phạm Võ Thị Phương Thanh Nữ 19/07/1993 0 114 3 Không Kiểm nghiệm thuốc,

62 3111000777 Võ Thái Thiên Thanh Nữ 18/02/1992 0 114 71 Không

Hoá phân tích định tính,Hoá phân tích định tính - 
Thực hành,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực 

hành,Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ sở 1,Giáo dục 
pháp ...

63 3111001837 Nguyễn Thị Minh Thi Nữ 21/05/1991 0 114 0 6.8 Trung bình khá Có

64 3111001515 Hồ Thị Kim Thoa Nữ 14/05/1993 -200000 114 6 Không Hoá dược và dược lý 2, Dược liệu 1 -Thực hành,

65 3111001407 Nguyễn Phước Thông Nam 16/09/1992 484000 114 6 Không Nợ học phí, Anh văn căn bản 1, Thực vật dược,

66 3111000804 Lê Ngọc Thu Nữ 09/01/1989 0 114 0 6.9 Trung bình khá Có
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67 3111004043 Vũ Thị Thủy Nữ 10/09/1992 0 114 18 Không

Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, Hoá dược và 
dược lý 1, Hoá dược và dược lý 2, Kiểm nghiệm 
thuốc, Hoá dược và dược lý 2 - Thực hành,Kiểm 

nghiệm thu...

68 3111001370 Đỗ Thị Cẩm Tiên Nữ 18/04/1993 0 114 5 Không Kiểm nghiệm thuốc, Thực vật dược,

69 3111002950 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 11/06/1993 0 114 16 Không
Hoá dược và dược lý 1, Toán,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá dược 

và dược lý 2,Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

70 3111004032 Phạm Ngọc Thủy Tiên Nữ 21/11/1993 30000 114 28 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Dược liệu 1, 
Hóa học,Anh văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 1 
- Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,Kiểm nghiệm 

thuốc...
Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

Ghi chú

71 3111001988 Nguyễn Gia Toàn Nam 31/05/1992 0 114 34 Không

Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định 

lượng,Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực 
hành,Hoá dược v...

72 3111001333 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 02/04/1993 0 114 0 7.4 Khá Có

73 3111002586 Trang Ngọc Trâm Nữ 04/07/1993 0 114 0 6 Trung bình khá Có

74 3111001332 Phan Thị Bích Trân Nữ 19/09/1993 0 114 1 Không Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành,

75 3111002634 Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ 07/12/1990 130000 114 18 Không

Nợ học phí, Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1 - 
 Thực hành,Bào chế 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -
Thực hành,Dược lâm sàng ,Kiểm nghiệm thuốc - 

Thực hành,...

76 3111001546 Ngô Vũ Thùy Trang Nữ 20/06/1992 30000 114 13 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1, Kiểm nghiệm 
thuốc, Thực vật dược - Thực hành,Hoá dược và 

dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định 
tính,Thực vật dượ...

77 3111004209 Đặng Thị Mỹ Trinh Nữ 23/12/1993 0 114 13 Không
Anh văn căn bản 2, Kinh tế - Marketing  dược,Bảo 

quản thuốc và dụng cụ y tế,Hóa học,Thực vật dược,

78 3111002300 Đặng Tuyết Trinh Nữ 10/05/1993 0 114 13 Không
Dược liệu 1 -Thực hành, Hoá dược và dược lý 1, 

Hoá dược và dược lý 2,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 
hành,Thực vật dược,

79 3111001232 Đỗ Thị Diễm Trinh Nữ 16/08/1993 0 114 33 Không

Thực vật dược,Hoá dược và dược lý 1 - Thực 
hành,Dược liệu 1,Dược liệu 1 -Thực hành,Hoá 

dược và dược lý 2,Hoá dược và dược lý 2 - Thực 
hành,Bào chế 2,B...

80 3111001118 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 23/11/1993 30000 114 10 Không
Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1 - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 2,Thực vật dược,Kiểm 80 3111001118 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 23/11/1993 30000 114 10 Không hành,Hoá dược và dược lý 2,Thực vật dược,Kiểm 
nghiệm thuốc,
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81 3111002201 Võ Thị Mai Trinh Nữ 16/08/1993 -200000 114 0 7 Khá Có

82 3111001013 Phùng Ngọc Trung Nam 09/09/1992 30000 114 47 Không

Nợ học phí, Thực vật dược - Thực hành,Viết và đọc 
tên thuốc,Anh văn căn bản 2,Hoá dược và dược lý 
1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân 

tích đị...

83 3111003455 Phạm Nhựt Trường Nam 11/12/1992 0 114 15 Không
Thực vật dược, Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược 
và dược lý 2, Hoá phân tích định tính,Hoá dược và 

dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu 1 -Thực hành,

84 3111001039 Nguyễn Văn Trưởng Nam 09/05/1991 30000 114 21 Không

Nợ học phí, Hoá phân tích định lượng, Tổ chức và 
quản lý y tế, Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và 
dược lý 1 - Thực hành,Hoá dược và dược lý 2,Hoá 

dược...

85 3111001447 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 16/05/1993 0 114 4 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành, Kiểm nghiệm 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

85 3111001447 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 16/05/1993 0 114 4 Không Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành, Kiểm nghiệm 
thuốc - Thực hành,Thực vật dược,

86 3111000969 Huỳnh Mai Thiên Uyển Nữ 21/11/1993 0 114 28 Không

Y học cơ sở 2, Hoá dược và dược lý 2, Dược lâm 
sàng , Kỹ năng truyền thông và giáo dục sức khỏe, 

Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,Bào chế 
1,Dược liệu...

87 3111001858 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 15/12/1993 30000 114 9 Không Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, 
Dược liệu -Thực hành,Thực vật dược,

88 3111001504 Võ Thanh Vân Nữ 22/05/1993 0 114 22 Không

Hoá dược và dược lý 1, Quản lý dược, Hoá dược 
và dược lý 1 - Thực hành,Dược liệu -Thực 

hành,Dược lâm sàng ,Kiểm nghiệm thuốc - Thực 
hành,Kỹ năng truyề...

89 3111002638 Hồ Thị Kim Văn Nữ 22/02/1993 0 114 9 Không Anh văn căn bản 2, Hoá dược và dược lý 1, Hoá 
dược và dược lý 1 - Thực hành,

90 3111004175 Phạm Quốc Việt Nam 15/04/1993 80000 114 34 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Bào chế 1, 
Bào chế 1 - Thực hành, Hoá dược và dược lý 1, 
Hoá dược và dược lý 2, Anh văn căn bản 2,Hoá 

dược và dượ...

91 3111001557
Nguyễn Thị Huỳnh 
Thuý

Vy Nữ 02/07/1988 0 114 29 Không

Hoá phân tích định tính - Thực hành,Y học cơ sở 
1,Tin học văn phòng - Thực hành,Hoá dược và 

dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định 
lượng,Bào chế 1,D...

92 3111001226 Trương Thị Như ý Nữ 19/05/1992 30000 114 29 Không

Nợ học phí, Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và 
dược lý 2, Y học cơ sở 1,Anh văn căn bản 2,Hoá 

dược và dược lý 1 - Thực hành,Hoá phân tích định 
lượng -...



Đợt thi TN: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014 Nghề: Dược sĩ Trình độ: Trung cấp

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 LẦN 2
(hssv lần đầu đủ điều kiện dự thi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Lớp học: 11TDSK02

Điểm TBC Xếp loại 

1 3111000428 Phạm Bảo Châu Nữ 02/09/1992 448000 114 67 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2,Hoá phân tích định 
tính,Viết và đọc tên thuốc,Y học cơ sở 1,Hóa 

học,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật lý,Hoá 
dược và d...

2 3111004270 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 03/03/1993 80000 114 28 Không

Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Hoá dược và 
dược lý 1, Hoá dược và dược lý 2, Hoá phân tích 
định tính,Thực vật dược,Viết và đọc tên thuốc,Hóa 

học...

3 3111004568 Đặng Thị Kim Hằng Nữ 07/10/1992 80000 114 38 Không

Nợ học phí, Y học cơ sở 2, Dược liệu 1 -Thực 
hành, Hoá dược và dược lý 1, Hoá dược và dược lý 
2, Bào chế 2, Dược lâm sàng , Kinh tế - Marketing  

dược,...

4 3111005083 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 13/05/1993 0 114 15 Không
Tin học văn phòng - Thực hành, Bào chế 1, Hoá 

dược và dược lý 2, Thực vật dược - Thực hành,Y 

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Ghi chúCông nợ ĐVHT
ĐVHT 
không đạt

Học lực
Được 
dự thi

học cơ sở 1,Hoá dược và dược lý 1 - Thực hành,

5 3111005299 Phạm Thị Hợp Nữ 25/05/1990 -400000 114 7 Không Anh văn căn bản 2, Hóa học,

6 3111002362 Trần Tiến Lộc Nam 25/02/1992 362000 114 69 Không

Nợ học phí, Anh văn căn bản 2,Thực vật dược,Viết 
và đọc tên thuốc,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Hoá dược và dược lý 1,Hoá dược và dược lý 
1 - Thực hàn...

7 3111005447 Nguyễn Thị Yến Ly Nữ 20/05/1991 0 114 0 6.7 Trung bình khá Có

8 3111005551 Huỳnh Thị Nhi Nữ 16/12/1991 18000 114 7 Không Nợ học phí, Tổ chức và quản lý y tế, Anh văn căn 
bản 2,Hoá phân tích định tính - Thực hành,

9 3111004936 Phạm Ngọc Minh Thư Nữ 24/11/1991 0 114 65 Không

Anh văn căn bản 2,Hoá phân tích định tính,Thực 
vật dược,Thực vật dược - Thực hành,Giáo dục thể 

chất - Trung cấp,Ngữ văn,Tin học văn phòng - 
Thực hành,...

10 3111004615 Sầm Thị Mộng Xuyến Nữ 19/06/1987 400000 114 3 Không Nợ học phí, Tin học văn phòng - Thực hành, Hoá 
phân tích định tính - Thực hành,

Tp.HCM, ngày 06  tháng 04 năm 2014


